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000. TIN HỌC, THÔNG TIN, TÁC PHẨM TỔNG QUÁT: 
1/. Giải đáp thế giới quanh ta - Bách khoa thư về thế giới / Diệp Chi tuyển chọn. - H.: 

Hồng Đức, 2019. - 206tr.; 21cm 

Tóm tắt: Cung cấp những kiến thức khoa học về vũ trụ, sự trường tồn của mặt trăng, 

bí mật của tinh thể, hố đen trong vũ trụ, hệ mặt trời, cầu vồng, núi lửa, động đất. 

+ Môn loại: 001 / GI-103Đ 

- Phòng Đọc: DV 56955 

- Phòng Mượn: MH 10642-10643 
 

2/. Giải đáp thế giới quanh ta - Những khám phá lớn làm thay đổi thế giới / Diệp Chi 

tuyển chọn. - H. : Hồng Đức, 2019. - 206tr.; 21cm 

Tóm tắt: Cung cấp những kiến thức khoa học: Trứng thụ tinh, sự thụ tinh và quá 

trình phát triển của thai nhi, sự phát triển bộ phận của thai nhi, con người có bao nhiêu sợi 

tóc, tại sao bút máy viết ra chữ, tìm hiểu về kính hiển vi, kính lúp, thuật bắn cung, bóng 

đá. 

+ Môn loại: 001 / GI-103Đ 

- Phòng Đọc: DV 56954 

- Phòng Mượn: MH 10640-10641 
 

3/. HOÀNG THUỲ. Những mẹo vặt sử dụng máy tính / Hoàng Thuỳ biên soạn. - H.: 

Dân trí, 2019. - 210tr. : Bảng; 21cm 

Tóm tắt: Cung cấp những biện pháp, cách thức sử dụng và bảo quản máy tính, mẹo 

"bảo quản" máy tính, sử dụng phím tắt, sử dụng chuột và pin máy tính. 

+ Môn loại: 004 / NH556M 

- Phòng Đọc: DV 57009 

- Phòng Mượn: MD 9281-9282 
 

4/. NGUYỄN THỊ LAN THANH. Tổ chức và quản lý các cơ quan thông tin - thư 

viện hiện đại / Nguyễn Thị Lan Thanh. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Đại học Quốc gia Hà 

Nội, 2019. - 199tr.; 24cm 

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề chung về tổ chức và quản lý cơ quan thông - thư 

viện hiện đại; cơ cấu tổ chức - quản lý, nội dung quản lý, xây dựng kế hoạch chiến lược, 

xây dựng dự án phát triển, khái niệm về lao động quản lý và người quản lý trong cơ quan 

thông tin thư viện. 

+ Môn loại: 027.07 / T450CH 

- Phòng Đọc: DL 18016 

- Phòng Mượn: MH 10698-10699 
 

100. TRIẾT HỌC, CẬN TÂM LÝ VÀ THUYẾT HUYỀN BÍ, TÂM LÝ HỌC: 
5/. FERRY, LUC. Học cách sống : Khái luận triết học dùng cho thế hệ trẻ / Luc Ferry; 

Lê Hồng Sâm dịch. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2019. - 432tr.; 21cm 

Dịch từ nguyên bản tiếng Pháp: Apprendre a vivre 

Tóm tắt: Bàn về triết học dễ tiếp cận một cách hiếm hoi nhưng vẫn tạo được cảm 

hứng và tràn đầy niềm tin vào khả năng của con người trong việc tư duy số phận cũng như 

các cứu cánh của mình. 
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+ Môn loại: 101 / H419C 

- Phòng Đọc: DV 56978 

- Phòng Mượn: MH 10682 

 

6/. ĐỖ ANH THƠ. Triết học khoa học / Đỗ Anh Thơ biên soạn. - H. : Tri thức, 2019. 

- 451tr.; 21cm 

Tóm tắt: Trình bày tổng quan về triết học khoa học, lịch sử triết học khoa học. Phân 

tích những luận đề cơ bản của triết học khoa học và luận đề tương quan của triết học khoa 

học. 

+ Môn loại: 101 / TR308H 

- Phòng Đọc: DV 56980 

- Phòng Mượn: MH 10685-10686 
 

7/. NGUYỄN ĐÌNH CỬU. Triết học tự nhiên / Nguyễn Đình Cửu biên soạn. - H. : 

Tri thức, 2019. - 369tr.; 21cm 

Tóm tắt: Trình bày triết học tự nhiên là sự giao thoa giữa lý luận triết học và khoa 

học tự nhiên; tồn tại và tự nhiên, sự vận động của giới tự nhiên; phương hướng vận động 

của giới tự nhiên; tự nhiên nhân tạo; thuyết giá trị của tự nhiên. 

+ Môn loại: 113 / TR308H 

- Phòng Đọc: DV 56979 

- Phòng Mượn: MH 10683-10684 
 

8/. CORIAT, ISADOR HENRY. Những cảm xúc bị dồn nén = Repressed emotions / 

Isador Henry Coriat; Trần Khánh Ly dịch. - H. : Lao động, 2019. - 248tr. : Hình vẽ; 20cm 

Tóm tắt: Chìa khoá giúp con người tự thấu hiểu những nỗi ấm ức vô hình bóp nghẹt 

trái tim bạn mỗi ngày, nhận biết và thấu hiểu tất cả những cảm xúc dồn nén của mình, 

những nỗi đau khổ và bất hạnh của mình, chấp nhận chúng và lôi chúng ra ánh sáng, dám 

đối diện với bóng tối trong mình để dần trở nên mạnh mẽ hơn. 

+ Môn loại: 131 / NH556C 

- Phòng Đọc: DV 56956 

- Phòng Mượn: MH 10644-10645 
 

9/. VÕ VĂN QUỐC. Tâm huyền bí tri quan / Võ Văn Quốc. - H. : Hồng Đức, 2019. 

324tr.; 24cm 

Tóm tắt: Lý giải hiện tượng giới từ thai tạng con người, các loài động vật, thực vật 

dựa trên tâm đồ tri quan, được xây dựng với cách tính pháp số học xác lập từ tâm vô động 

chuyển động đến động chuyển thời gian - không gian, hiển thị công năng các nguyên thể 

- nguyên lý trong tổng thể tánh bản nhiên. 

+ Môn loại: 133 / T120H 

- Phòng Đọc: DL 18014 

- Phòng Mượn: MH 10696 

 

10/. MCCANTS, GLYNIS. Mật mã thần số học : Con số vận mệnh của bạn / Glynis 

McCants; Hồ Minh Trí dịch. - Tái bản lần thứ 3. - H. : Hồng Đức, 2019. - 339tr.; 21cm 
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Tóm tắt: Sách là công trình khoa học với phương pháp độc đáo dựa trên hệ thống 

Pythagoras để tiên đoán về vận mệnh và cuộc sống con người. Sách giúp làm thế nào để 

nâng cao điểm mạnh của bản thân và tránh những điểm có hại - khắc phục được nhược 

điểm, điều tiết mọi việc được tốt hơn trong quan hệ xã hội, bạn bè, người thân và trong 

công việc. 

+ Môn loại: 133.3 / M124M 

- Phòng Đọc: DV 56959 

- Phòng Mượn: MH 10652-10653 
 

11/. HOÀNG SƠN. Tính cách con người qua 12 con giáp năm Canh Tý 2020 / Hoàng 

Sơn và nhóm biên soạn Thiên Định. - Thanh Hoá : Nxb. Thanh Hoá, 2019. - 143tr.; 21cm.  

(Nghiên cứu văn hoá truyền thống) 

Tóm tắt: Gồm những lời giải đoán về vận mệnh chung, tính cách, vận mệnh theo 

từng năm, theo tháng sinh, ngày sinh và vận mệnh riêng của 12 con giáp trong năm Canh 

Tý 2020. 

+ Môn loại: 133.5 / T312C 

- Phòng Mượn: MH 10658-10659 
 

12/. LÝ QUẾ ĐÔNG. Cánh cửa trí tuệ của người Do Thái / Lý Quế Đông; Tri thức 

Việt biên dịch. - Tái bản lần 3. - Thanh Hoá : Nxb. Thanh Hoá, 2018. - 192tr.; 21cm 

Tóm tắt: Thông qua các câu chuyện để giới thiệu trí tuệ, các bí quyết thành công của 

người Do Thái ở tất cả các lĩnh vực cuộc sống: Sinh tồn, cách ứng xử trong cuộc sống, 

sinh hoạt, học tập, kinh doanh và tài sản... 

+ Môn loại: 153 / C107C 

- Phòng Đọc: DV 57030 

- Phòng Mượn: MH 10731-10732 
 

13/. PHỔ TƯỜNG. Tâm lý học giao tiếp = Communication psychology / Phổ Tường; 

Bảo Thu dịch. - Thanh Hoá : Nxb. Thanh Hoá, 2019. - 293tr.; 21cm 

Tóm tắt: Trình bày khái quát chung về giao tiếp và một vài vấn đề lý luận về giao 

tiếp dưới góc độ tâm lý học; phân tích các hiệu ứng tâm lý và các bí quyết giao tiếp, giải 

mã tâm hồn đối phương; vận dụng lý thuyết tâm lý học vào những trường hợp giao tiếp 

thực tế trong cuộc sống, cách giải quyết các vấn đề khó xử, cách nhờ vả, đàm phán, diễn 

thuyết, bán hàng, phỏng vấn, cách ứng xử với lãnh đạo, cấp dưới, đồng nghiệp... giúp bạn 

có buổi giao tiếp hiệu quả và thành công. 

+ Môn loại: 153.6 / T120L 

- Phòng Đọc: DV 57032 

- Phòng Mượn: MH 10737-10738 
 

14/. ZOGBY, JEAN PAUL. Thời gian - Thấu hiểu để sống xứng đáng từng giây = 

The power of time perception / Jean Paul Zogby; Nguyễn Ánh Linh dịch. - H. : Thế giới, 

2019. - 357tr.; 21cm 

Tóm tắt: Tìm hiểu trải nghiệm của con người về tri giác thời gian, nhân tố nào ảnh 

hưởng đến trải nghiệm thời gian, cách con người nhận thức về quá khứ và tương lai. Hướng 
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dẫn mọi người cách sử dụng thời gian một cách hợp lý để tận dụng được mỗi phút giây 

trong cuộc sống. 

+ Môn loại: 153.7 / TH462GI 

- Phòng Đọc: DV 57021 

- Phòng Mượn: MH 10711-10712 
 

15/. OSHO. Luận về tình yêu : Chuyên đề đặc biệt dành cho tuổi trẻ / Osho; Lê Tuyên 

biên dịch. - Tái bản lần thứ 2. - H. : Hồng Đức, 2019. - 190tr.; 21cm 

Tóm tắt: Sách truyền cảm hứng cho các bạn trẻ, hướng họ đến một đời sống mới mẻ, 

tràn ngập yêu thương, dẫn họ vào cuộc hành trình hướng đến với tình yêu vô điều kiện, 

một tình yêu chân thành đích thực, đúng nghĩa. 

+ Môn loại: 155.5 / L502V 

- Phòng Đọc: DV 56961 

- Phòng Mượn: MH 10656-10657 
 

16/. OSHO. Minh triết tình yêu & siêu thức / Osho; Lê Tuyên biên dịch. - Tái bản lần 

thứ 3. - H. : Hồng Đức, 2019. - 343tr.; 21cm 

Tóm tắt: Sách truyền cảm hứng cho các bạn trẻ, hướng họ đến một đời sống mới mẻ, 

tràn ngập yêu thương, dẫn họ vào cuộc hành trình hướng đến với tình yêu vô điều kiện, 

một tình yêu chân thành đích thực, đúng nghĩa. 

+ Môn loại: 155.5 / M312TR 

- Phòng Đọc: DV 56960 

- Phòng Mượn: MH 10654-10655 
 

17/. KIM CHÍNH HẠO. 20 - 30 tuổi - Mười năm vàng quyết định bạn là ai / Kim 

Chính Hạo; Lam Nguyệt dịch. - H. : Văn học, 2019. - 407tr.; 21cm 

Tóm tắt: Chỉ dẫn các bạn trẻ xác định phương hướng, xây dựng và điều chỉnh các 

thói quen về tích luỹ nguồn lực con người, kỹ năng giao tiếp, quản lý tài chính... trong giai 

đoạn then chốt của đời người - từ năm 20 tuổi đến 30 tuổi nhằm tạo tiền đề vững chắc cho 

một tương lai thành công. 

+ Môn loại: 155.6 / H103M 

- Phòng Đọc: DV 57020 

- Phòng Mượn: MH 10710 
 

18/. KIÊN TRẦN. Chuyến tàu một chiều không trở lại : Bạn có muốn đi tiếp? / Kiên 

Trần. - H. : Hồng Đức, 2019. - 261tr.; 21cm 

Tóm tắt: Sách chia sẻ những nhận định, quan điểm của tác giả về nhiều vấn đề trong 

xã hội. Cái thế giới mà mỗi người trong chúng ta là những người tự do, toàn quyền quyết 

định cuộc đời, sống hết khả năng mà không sợ bị đánh giá hoặc không được tôn trọng. 

+ Môn loại: 158 / CH527T 

- Phòng Mượn: MH 10713-10714 

 

19/. HUY SANH. Suối nguồn trí tuệ / Huy Sanh biên soạn. - H. : Thanh niên, 2019. 

- 287tr.; 21cm 
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Tóm tắt: Sách thể hiện toàn cảnh của cuộc sống thông qua những câu chuyện trí tuệ 

sẽ đánh thức được con người bên trong bạn giúp cho cuộc sống của bạn đạt nhiều thành 

công, sống vui và sống khoẻ. 

+ Môn loại: 158 / S515NG 

- Phòng Đọc: DV 57004 

- Phòng Mượn: MH 10693-10694 
 

20/. QUÁCH THÀNH. Tư duy giàu có / Quách Thành; Tiến Thành dịch. - H. : Hồng 

Đức, 2019. - 214tr.; 21cm. - (100 câu chuyện hay thế giới) 

Tóm tắt: Sách sẽ minh chứng một cách thuyết phục rằng bất kể bạn giàu hay nghèo, 

khi trái tim bạn ngập tràn yêu thương và biết chia sẻ cho người khác những gì bạn sở hữu 

thì khi ấy bạn mới thực sự là người giàu có. 

+ Môn loại: 158 / T550D 

- Phòng Đọc: DV 57029 

- Phòng Mượn: MH 10729-10730 
 

21/. SPALL, BENJAMIN. Thói quen thức dậy của người thành đạt : Những chia sẻ 

đầy cảm hứng của Marie Kondo, nguyên Thống tướng quân đội Hoa Kỳ Stanley 

McChrystal và hàng chục nhân vật cộm cán khác / Benjamin Spall, Michael Xander; Yến 

Linh dịch. - H. : Thế giới, 2019. - 341tr.; 23cm 

Tóm tắt: Những việc đầu tiên bạn thực hiện vào buổi sáng sẽ quyết định cả ngày làm 

việc của bạn hôm đó có hiệu quả hay không, hay đó sẽ là một ngày tồi tệ. Cuốn sách này 

sẽ chỉ cho bạn cách hình thành thói quen phù hợp để từ đó bạn có thể phát triển chúng, 

giúp bản thân tiến về phía trước. 

+ Môn loại: 158 / TH428QU 

- Phòng Đọc: DL 18023 

- Phòng Mượn: MH 10706-10707 
 

22/. BARNES, ANNA. Bình yên giữa đời đảo điên = How to quieten your mind / 

Anna Barnes; Nghiêm Nghiên dịch. - H. : Hồng Đức, 2019. - 157tr.; 21cm. - (Triết lý sống 

thế hệ Z) 

Tóm tắt: Với những mẹo đơn giản, những câu nói "tự kỷ ám thị" nhẹ nhàng và các 

liệu pháp tự xoa dịu, sách sẽ đưa bạn trở lại ghế lái và giúp bạn cảm thấy thư giãn, kiểm 

soát và bình yên hơn với chính mình. 

+ Môn loại: 158.1 / B312Y 

- Phòng Đọc: DV 57023 

- Phòng Mượn: MH 10717-10718 
 

23/. LÝ TƯ VIÊN. Cuộc đời rực rỡ đừng sống không màu : Những nghi thức bạn cần 

biết để sống chất / Lý Tư Viên; Nguyễn Vinh Chi dịch. - H. : Thế giới, 2019. - 406tr.; 

21cm 

Tóm tắt: Sách là tác phẩm nổi đình đám, bán chạy nhất suốt ba năm liền 2017, 2018, 

2019 của Lý Tư Viên, cây bút nữ được hâm mộ khắp Trung Hoa, sẽ bày tỏ những nghĩ suy 

thấm thía, già dặn, và rất mực hữu ích về tình yêu, tình bạn, sự nghiệp, tuổi thanh xuân, về 

lối sống mà những người trẻ cần có, khi bước vào đời. 
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+ Môn loại: 158.1 / C514Đ 

- Phòng Đọc: DV 56989 

- Phòng Mượn: MH 10689-10690 

 

24/. BARNES, ANNA. Chú tâm bất chấp động tâm = How to be mindful / Anna 

Barnes; Nghiêm Nghiên dịch. - H. : Hồng Đức, 2019. - 158tr.; 21cm. - (Triết lý sống thế 

hệ Z) 

Tóm tắt: Với vô số bí quyết, chủ yếu tập trung vào những lời tuyên bố mạnh mẽ và 

những hoạt động thú vị, sách sẽ cung cấp tất cả những gì bạn cần để mỗi ngày luôn đầy ắp 

sự biết ơn và bình yên. 

+ Môn loại: 158.1 / CH500T 

- Phòng Đọc: DV 57024 

- Phòng Mượn: MH 10719-10720 
 

25/. SHAPIRA, HAIM. Hạnh phúc và những điều nhỏ bé quan trọng khác / Haim 

Shapira; Nguyễn Ngoan dịch. - H. : Hồng Đức, 2019. - 233tr.; 21cm 

Tóm tắt: Dựa trên nguồn tư liệu văn học và triết học đồ sổ, từ Alice từ xứ sở thần 

tiên, hoàng tử bé đến Lev Tolstoy, King Solomon và Friedrich Nietzshe, tác giả đã thách 

thức những quan niệm xưa cũ về hạnh phúc, giúp chúng ta biết trân quý hơn những điều 

nhỏ bé, có tầm quan trọng lớn lao trên hành trình của đời sống. 

+ Môn loại: 158.1 / H107PH 

- Phòng Đọc: DV 56988 

- Phòng Mượn: MH 10687-10688 
 

26/. BARNES, ANNA. Hạnh phúc chốn người chen chúc = How to be happy / Anna 

Barnes; Phạm Thanh Tâm dịch. - H. : Hồng Đức, 2019. - 158tr.; 21cm. - (Triết lý sống thế 

hệ Z) 

Tóm tắt: Với những mẹo đơn giản, những câu nói truyền cảm hứng và các hoạt động 

vui, sách sẽ mang lại cho bạn động lực cần thiết giúp cuộc sống toả sáng hơn. 

+ Môn loại: 158.1 / H107PH 

- Phòng Đọc: DV 57027 

- Phòng Mượn: MH 10725-10726 
 

27/. BARNES, ANNA. Kiên cường trên mọi chiến trường = How to be resilient / 

Anna Barnes; Gia Phú dịch. - H. : Hồng Đức, 2019. - 157tr.; 21cm. - (Triết lý sống thế hệ 

Z) 

Tóm tắt: Nếu bạn cần đấu tranh với những thay đổi lớn, hoặc bạn ước gì mình đủ 

gan dạ để xử lý áp lực một cách dễ dàng, thì không cần tìm đâu xa. Với nhiều lời khuyên, 

lời tuyên bố quả quyết và các hoạt động bổ ích, cuốn sách này sẽ chỉ cho bạn con đường 

trở thành một người linh hoạt, mạnh mẽ và kiên cường hơn. 

+ Môn loại: 158.1 / K305C 

- Phòng Đọc: DV 57025 

- Phòng Mượn: MH 10721-10722 
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28/. Kiên trì ắt được đền đáp / Dương Hy Văn, Lý Thượng Long, Lánh Duy...; Hân 

Vũ dịch. - H. : Thế giới. - 252tr.; 20cm 

Tên sách tiếng Trung: 你的坚持, 终将美好 

Tóm tắt: Gồm các câu chuyện về lòng kiên trì, sự nỗ lực vượt qua những thử thách, 

khó khăn, quyết theo đuổi những đam mê, nhiệt huyết để chạm tới thành công. 

+ Môn loại: 158.1 / K305TR 

- Phòng Đọc: DV 56962 

- Phòng Mượn: MH 10660-10661 

 

29/. ALBERTI, ROBERT. Quyền lợi hoàn hảo : Quyết đoán và bình đẳng trong các 

mối quan hệ và cuộc sống / Robert Alberti, Nichael Emmons; Tạ Yến Ngọc dịch. - H. : 

Thanh niên, 2019. - 462tr.; 21cm 

Tóm tắt: Sách sẽ giúp bạn thoát khỏi những lo âu, những suy nghĩ tù túng, những 

niềm tin phi lí để sống quyết đoán hơn, mạnh mẽ hơn, tự tin đứng lên vì quyền lợi của bản 

thân, bộc lộ cảm xúc và nói lên những mong muốn của mình, nhưng tuyệt vời hơn cả là 

vẫn đảm bảo và không xâm phạm quyền lợi của người khác. 

+ Môn loại: 158.1 / QU603L 

- Phòng Đọc: DV 57019 

- Phòng Mượn: MH 10708-10709 
 

30/. KIRISHIMA, MAX. Tuổi trẻ kiên cường để sống điên cuồng / Max Kirishima; 

Trần Ngọc Mai dịch. - H. : Nxb. Hà Nội, 2019. - 197tr.; 20cm. - (Tủ sách Sống khác) 

Tóm tắt: Chia sẻ những kĩ năng, cách kiểm soát cảm xúc cá nhân và lối tư duy tích 

cực giúp giải quyết được vấn đề tâm lý khi thất bại, tự tin thích nghi với cuộc sống trắc 

trở, nuôi dưỡng tâm hồn, hoàn thiện bản thân để đi đến thành công và hạnh phúc. 

+ Môn loại: 158.1 / T515TR 

- Phòng Đọc: DV 56957 

- Phòng Mượn: MH 10646-10647 

 

31/. BARNES, ANNA. Tự tin không cần đi xin = How to be confident / Anna Barnes; 

Nguyễn Thị Loan dịch. - H. : Hồng Đức, 2019. - 158tr.; 21cm. - (Triết lý sống thế hệ Z) 

Tóm tắt: Cung cấp cho bạn những mẹo vặt và lời khuyên vô cùng hữu ích giúp bạn 

nâng cao tinh thần và thúc đẩy sự tự tin đến đỉnh cao hoàn toàn mới. 

+ Môn loại: 158.1 / T550T 

- Phòng Đọc: DV 57026 

- Phòng Mượn: MH 10723-10724 
 

32/. MILNE, LAURA. Thư giãn mặc đời bất mãn = How to relax / Laura Milne; Joey 

Do dịch. - H. : Hồng Đức, 2019. - 157tr.; 21cm. - (Triết lý sống thế hệ Z) 

Tóm tắt: Với những mẹo vặt thú vị, kèm những lời khuyên và hoạt động giúp bình 

tâm, sách sẽ cung cấp tất cả mọi điều bạn cần để tìm kiếm sự thanh thản trong tâm hồn và 

sự viên mãn trong cuộc sống. 

+ Môn loại: 158.1 / TH550GI 

- Phòng Đọc: DV 57022 

- Phòng Mượn: MH 10715-10716 
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33/. Vitamin cho tâm hồn - Đi qua mùa giông tố / Đặng Thiên Sơn tuyển chọn. - H. : 

Phụ nữ, 2019. - 187tr.; 21cm 

Tóm tắt: Những câu chuyện nhân văn và giàu ý nghĩa như những dưỡng chất tâm 

hồn và tâm linh mà chúng ta cần như cơ thể cần thực phẩm tươi sạch mỗi ngày. Những 

dưỡng chất nầy khiến mỗi người tự vấn và tìm ra câu trả lời cho riêng mình, giúp chúng ta 

đủ "khoẻ mạnh" để bước trên những hành trình gian nan sắp tới. 

+ Môn loại: 158.1 / V314CH 

- Phòng Đọc: DV 56972 

- Phòng Mượn: MH 10670-10671 

 

34/. Vitamin cho tâm hồn - Giá tôi có thể ngăn trái tim tan vỡ / Nguyễn Ngoan tuyển 

dịch. - H. : Phụ nữ, 2019. - 187tr.; 21cm 

Tóm tắt: Những câu chuyện nhân văn và giàu ý nghĩa như những dưỡng chất tâm 

hồn và tâm linh mà chúng ta cần như cơ thể cần thực phẩm tươi sạch mỗi ngày. Những 

dưỡng chất nầy khiến mỗi người tự vấn và tìm ra câu trả lời cho riêng mình, giúp chúng ta 

đủ "khoẻ mạnh" để bước trên những hành trình gian nan sắp tới. 

+ Môn loại: 158.1 / V314CH 

- Phòng Đọc: DV 56969 

- Phòng Mượn: MH 10664-10665 
 

35/. Vitamin cho tâm hồn - Những kẻ đánh cắp giấc mơ / Nguyễn Ngoan, Hà Thuỳ 

Dung tuyển dịch. - H. : Phụ nữ, 2019. - 191tr.; 21cm 

Tóm tắt: Những câu chuyện nhân văn và giàu ý nghĩa như những dưỡng chất tâm 

hồn và tâm linh mà chúng ta cần như cơ thể cần thực phẩm tươi sạch mỗi ngày. Những 

dưỡng chất nầy khiến mỗi người tự vấn và tìm ra câu trả lời cho riêng mình, giúp chúng ta 

đủ "khoẻ mạnh" để bước trên những hành trình gian nan sắp tới. 

+ Môn loại: 158.1 / V314CH 

- Phòng Đọc: DV 56977 

- Phòng Mượn: MH 10680-10681 

 

36/. Vitamin cho tâm hồn - Hạnh phúc ở đâu vậy mẹ / Nguyễn Ngoan, Hà Thuỳ Dung 

tuyển dịch. - H. : Phụ nữ, 2019. - 187tr.; 21cm 

Tóm tắt: Những câu chuyện nhân văn và giàu ý nghĩa như những dưỡng chất tâm 

hồn và tâm linh mà chúng ta cần như cơ thể cần thực phẩm tươi sạch mỗi ngày. Những 

dưỡng chất nầy khiến mỗi người tự vấn và tìm ra câu trả lời cho riêng mình, giúp chúng ta 

đủ "khoẻ mạnh" để bước trên những hành trình gian nan sắp tới. 

+ Môn loại: 158.1 / V314CH 

- Phòng Đọc: DV 56974 

- Phòng Mượn: MH 10674-10675 
 

37/. Vitamin cho tâm hồn - Bàn tay rộng nhất thế gian / Phạm Lập tuyển chọn. - H. : 

Phụ nữ, 2019. - 187tr.; 21cm 

Tóm tắt: Những câu chuyện nhân văn và giàu ý nghĩa như những dưỡng chất tâm 

hồn và tâm linh mà chúng ta cần như cơ thể cần thực phẩm tươi sạch mỗi ngày. Những 
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dưỡng chất nầy khiến mỗi người tự vấn và tìm ra câu trả lời cho riêng mình, giúp chúng ta 

đủ "khoẻ mạnh" để bước trên những hành trình gian nan sắp tới. 

+ Môn loại: 158.1 / V314CH 

- Phòng Đọc: DV 56970 

- Phòng Mượn: MH 10666-10667 
 

38/. Vitamin cho tâm hồn - Quê hương yêu dấu / Đặng Thiên Sơn tuyển chọn. - H. : 

Phụ nữ, 2019. - 187tr.; 21cm 

Tóm tắt: Những câu chuyện nhân văn và giàu ý nghĩa như những dưỡng chất tâm 

hồn và tâm linh mà chúng ta cần như cơ thể cần thực phẩm tươi sạch mỗi ngày. Những 

dưỡng chất nầy khiến mỗi người tự vấn và tìm ra câu trả lời cho riêng mình, giúp chúng ta 

đủ "khoẻ mạnh" để bước trên những hành trình gian nan sắp tới. 

+ Môn loại: 158.1 / V314CH 

- Phòng Đọc: DV 56973 

- Phòng Mượn: MH 10672-10673 
 

39/. Vitamin cho tâm hồn - Còn lại những yêu thương / Đặng Thiên Sơn tuyển chọn. 

- H. : Phụ nữ, 2019. - 187tr.; 21cm 

Tóm tắt: Những câu chuyện nhân văn và giàu ý nghĩa như những dưỡng chất tâm 

hồn và tâm linh mà chúng ta cần như cơ thể cần thực phẩm tươi sạch mỗi ngày. Những 

dưỡng chất nầy khiến mỗi người tự vấn và tìm ra câu trả lời cho riêng mình, giúp chúng ta 

đủ "khoẻ mạnh" để bước trên những hành trình gian nan sắp tới. 

+ Môn loại: 158.1 / V314CH 

- Phòng Đọc: DV 56971 

- Phòng Mượn: MH 10668-10669 
 

40/. Vitamin cho tâm hồn - Cùng bỏ lại nỗi đau trên cát / Nguyễn Ngoan, Hà Thuỳ 

Dung tuyển dịch. - H. : Phụ nữ, 2019. - 183tr.; 21cm 

Tóm tắt: Những câu chuyện nhân văn và giàu ý nghĩa như những dưỡng chất tâm 

hồn và tâm linh mà chúng ta cần như cơ thể cần thực phẩm tươi sạch mỗi ngày. Những 

dưỡng chất nầy khiến mỗi người tự vấn và tìm ra câu trả lời cho riêng mình, giúp chúng ta 

đủ "khoẻ mạnh" để bước trên những hành trình gian nan sắp tới. 

+ Môn loại: 158.1 / V314CH 

- Phòng Đọc: DV 56976 

- Phòng Mượn: MH 10678-10679 

 

41/. Vitamin cho tâm hồn - Thời gian là kho báu / Đặng Thiên Sơn tuyển chọn. - H. : 

Phụ nữ, 2019. - 187tr.; 21cm 

Tóm tắt: Những câu chuyện nhân văn và giàu ý nghĩa như những dưỡng chất tâm 

hồn và tâm linh mà chúng ta cần như cơ thể cần thực phẩm tươi sạch mỗi ngày. Những 

dưỡng chất nầy khiến mỗi người tự vấn và tìm ra câu trả lời cho riêng mình, giúp chúng ta 

đủ "khoẻ mạnh" để bước trên những hành trình gian nan sắp tới. 

+ Môn loại: 158.1 / V314CH 

- Phòng Đọc: DV 56975 

- Phòng Mượn: MH 10676-10677 
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42/. LƯU THUYỀN DƯƠNG. Vứt bỏ trái tim mong manh : Đừng để cảm xúc tiêu 

cực làm hại bạn / Lưu Thuyền Dương; Nguyệt Minh dịch. - H. : Lao động, 2019. - 284tr.; 

23cm 

Tóm tắt: Sách đề cập đến 5 phương diện trong cuộc sống: Tình yêu, sự trưởng thành, 

cách ứng xử, tình bạn, lối sống. Kết hợp với ví dụ thực tế, gửi tới bạn đọc những triết lí 

tích cực, có một số cách nghĩ thậm chí mang tính trái chiều, giúp bạn đọc trải nghiệm sự 

xung đột của những lối tư duy khác nhau. Hy vọng sau khi đọc xong, bạn sẽ có thể tích 

cực, lạc quan khi đối diện với thách thức, nhanh chóng thích ứng với cuộc sống. 

+ Môn loại: 158.1 / V565B 

- Phòng Đọc: DL 18018 

- Phòng Mượn: MH 10701 
 

43/. CỔ MINH. Ôn nhu cũng là quyến rũ / Cổ Minh; Hương Nghi dịch. - H. : Phụ nữ, 

2019. - 314tr.; 21cm. - (Tủ sách Quý cô) 

Tóm tắt: Cuốn sách này đã khiến hàng chục triệu phụ nữ trên thế giới, đặc biệt tại 

các nước Châu Á thay đổi cách suy nghĩ về sự lôi cuốn của mình. Sách sẽ giúp bạn nhận 

ra những sai lầm, những lối mòn trong suy nghĩ trước đây vẫn mắc phải về sự quyến rũ 

của bản thân. 

+ Môn loại: 158.1 / Ô454NH 

- Phòng Mượn: MH 10648-10649 
 

44/. CARNEGIE, DALE. Cải thiện giao tiếp vươn tới thành công / Dale Carnegie; 

Tường Linh dịch. - H. : Lao động, 2019. - 221tr.; 21m. - (Tủ sách thành công của Dale 

Carnegie) 

Tóm tắt: Trình bày một số chiến lược để cải thiện việc giao tiếp bằng lời nói và văn 

bản, giúp bạn rèn luyện và nỗ lực không ngừng để làm chủ kỹ năng giao tiếp, đồng thời 

khuyên bạn hãy tiếp cận mọi người với sự chân thành và khiến họ vui khi nói chuyện cùng 

bạn. 

+ Môn loại: 158.2 / C103TH 

- Phòng Đọc: DV 56937 

- Phòng Mượn: MH 10634-10635 
 

45/. HOÀI NAM. Nghệ thuật xử thế toàn thư / Myreen Rasmus Hoài Nam. - H. : Tài 

chính, 2019. - 500tr.; 21cm 

Tóm tắt: Cung cấp những tri thức mang tính thực tiễn, giúp bạn tìm được cách thức 

hữu ích để điều hoà những mối quan hệ xung quanh mình và hiểu được cách xử thế, nhờ 

đó vận dụng và tìm kiếm được sự yêu mến và tin tưởng của mọi người. 

+ Môn loại: 158.2 / NGH250TH 

- Phòng Đọc: DV 56994 

- Phòng Mượn: MH 10691-10692 
 

46/. LƯU ĐỒNG. Sự cô độc của bạn thất bại mà vinh quang / Lưu Đồng; Cẩm Ninh 

dịch. - H. : Thế giới, 2019. - 350tr.; 20cm 

+ Môn loại: 158.2 / S550C 

- Phòng Đọc: DV 56939 
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- Phòng Mượn: MH 10638-10639 
 

47/. DOÃN HỨC THẮNG. Tâm lý học đàm phán = Negotiation psychology / Doãn 

Hức Thắng ; Nguyễn Ngân dịch. - Thanh Hoá : Nxb. Thanh Hoá, 2019. - 247tr.; 21cm 

Tóm tắt: Chia sẻ kỹ năng kết hợp giữa lý thuyết và ví dụ thực tế nhằm đàm phán có 

hiệu quả trong mọi tình huống như: Tạo ưu thế tâm lý - chủ động ngay khi bắt đầu; kiểm 

soát cảm xúc - hạ gục đối thủ; quan sát lời nói, sắc mặt; xây dựng hoà khí - tạo thiện cảm 

với đối phương... 

+ Môn loại: 158.5 / T120L 

- Phòng Đọc: DV 57033 

- Phòng Mượn: MH 10739-10740 
 

48/. NGÔ KỲ. Tâm lý học quản lý = Managent psychology / Ngô Kỳ; Bảo Thu dịch. 

- Thanh Hoá : Nxb. Thanh Hoá, 2019. - 303tr.; 21cm 

Tóm tắt: Giới thiệu những vấn đề chung của tâm lý học quản lý. Trình bày tâm lý 

học trong công tác quản lý cá nhân và quản lý tập thể, đồng thời phân tích nhân cách và 

giao tiếp trong hoạt động quản lý. 

+ Môn loại: 158.7 / T120L 

- Phòng Đọc: DV 57031 

- Phòng Mượn: MH 10735-10736 
 

49/. NGHÊ THẾ HOÀ. Luận ngữ và đạo kinh doanh / Nghê Thế Hoà ; Tiến Thành 

dịch. - H. : Nxb. Thanh Hoá, 2019. - 262tr.; 21cm 

Tóm tắt: Đưa ra những quan điểm mới về của cải trong "Luận ngữ" và " Đạo" trong 

quá trình kinh doanh, các doanh nhân hiểu được nội hàm thực chất của đạo mà Khổng Tử 

đã giảng giải; từ đó rút ra nhiều bài học bổ ích trong kinh doanh là cách thức để việc kinh 

doanh hưng vượng và phát triển. 

+ Môn loại: 181 / L502NG 

- Phòng Đọc: DV 57028 

- Phòng Mượn: MH 10727-10728 

200. TÔN GIÁO: 

50/. HOLLOWAY, RICHARD. Lược sử tôn giáo = A little history of religion / 

Richard Holloway; Loan Vũ dịch. - H. : Thế giới, 2019. - 297tr.; 24cm 

Tóm tắt: Giới thiệu về lịch sử Tôn giáo trên thế giới và cung cấp thông tin bao quát, 

phong phú, súc tích về các tôn giáo lớn của phương Đông và phương Tây dưới góc nhìn 

và cách lý giải của tác giả: Mười điều răn, tôn giáo thế tục, tôn giáo cho cá nhân, đấng cứu 

thế, vị tiên tri cuối cùng, sự quy phục.... 

+ Môn loại: 200.9 / L557S 

- Phòng Đọc: DL 18015 

- Phòng Mượn: MH 10697 
 

51/. HARVEY, STEVE. Cú nhảy để đời = Jump: Take the leap of faith to achieve 

your life of abundance : Bí quyết thành công của MC số 1 thế giới Steve Harvey / Steve 

Harvey; Việt Anh dịch. - H. : Thế giới, 2019. - 205tr.; 21cm 
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Tóm tắt: Dựa trên đức tin vào những hướng dẫn của Chúa, tác giả đưa ra những trải 

nghiệm, suy nghĩ, cách thức làm thế nào để khám phá ra thế mạnh, niềm đam mê của bản 

thân, xây dựng ước mơ của mình và lên kế hoạch để từng bước hành động, đạt được thành 

công trong công việc và hạnh phúc trong cuộc sống. 

+ Môn loại: 248.4 / C500NH 

- Phòng Đọc: DV 56958 

- Phòng Mượn: MH 10650-10651 
 

52/. THÍCH HẠNH TUỆ. Nghiên cứu về Trúc Lâm tông chỉ nguyên thanh / Thích 

Hạnh Tuệ. - H. : Khoa học xã hội, 2018. - 247tr.; 24cm 

Tóm tắt: Tập hợp các bài viết nghiên cứu về tác phẩm Trúc lâm tông chỉ nguyên 

thanh của Hải Lượng Ngô Thì Nhậm như: Tìm hiểu lai lịch, hành trạng, sự nghiệp của tác 

giả; so sánh các bản Việt dịch tác phẩm đang lưu hành; tìm hiểu ngôn ngữ nghệ thuật, bút 

pháp của tác phẩm.... 

+ Môn loại: 294.3 / NGH305C 

- Phòng Đọc: DL 18013 

- Phòng Mượn: MH 10695 
 

53/. ĐỖ HƯƠNG GIANG. Triết học Phật giáo Việt Nam thời Trần : Sách chuyên 

khảo / Đỗ Hương Giang. - H. : Khoa học xã hội, 2017. - 326tr.; 24cm 

Tóm tắt: Khái quát điều kiện, tiền đề và đôi nét về các nhà tư tưởng tiêu biểu của 

triết học Phật giáo thời Trần. Phân tích những nội dung cơ bản, đặc điểm và vai trò của tư 

tưởng triết học Phật giáo thời Trần. 

+ Môn loại: 294.309597 / TR308H 

- Phòng Đọc: DL 18017 

- Phòng Mượn: MH 10700 
 

54/. TỐNG MẶC. Nóng giận là bản năng - Tĩnh lặng là bản lĩnh / Tống Mặc; Hà 

Giang dịch. - H. : Thế giới, 2019. - 258tr.; 21cm 

Tóm tắt: Đưa ra những lời khuyên giúp con người giữ được bình tĩnh ôn hoà mới có 

được nội tâm mạnh mẽ. 

+ Môn loại: 294.3 / N431GI 

- Phòng Mượn: MH 10632-10633 
 

55/. GUOJUN. Tâm thiền, trí thiền = Chan heart, chan mind / Guojun ; Minh Nhật 

dịch. - H. : Hồng Đức, 2019. - 183tr.; 21cm 

Tóm tắt: Phác hoạ một bức tranh thật gần gũi, sâu sắc và cảm động về đời sống Thiền 

tông Trung Hoa; thuật lại những cuộc hội kiến với các thiền sư lớn đương thời giúp độc 

giả biết cách vận dụng sự am hiểu về Thiền tông vào cuộc sống. 

+ Môn loại: 294.3 / T120TH 

- Phòng Mượn: MH 10733-10734 

 

300. KHOA HỌC XÃ HỘI: 
56/. ĐỖ QUANG HƯNG. Tính hiện đại và sự chuyển biến của văn hoá Việt Nam  

thời cận đại : Sách tham khảo / Đỗ Quang Hưng chủ biên, Trần Viết Nghĩa. - H. : Khoa  
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học xã hội, 2019. - 367tr.; 23cm 

Tóm tắt: Cuộc đụng độ và tiếp xúc với văn minh Đông Tây ở nước ta thời cận đại 

để lại nhiều di sản văn hoá quý giá, đặc biệt là tạo ra tiền đề của sự hiện đại hoá văn hoá 

nước nhà. Nội dung sách trình bày những vấn đề lý thuyết và tổng luận về những điều 

kiện, sự chuyển biến của văn hoá dưới tác động của cuộc tiếp xúc và đụng độ văn hoá 

Đông Tây ở Việt Nam thời cận đại. 

+ Môn loại: 306.09597 / T312H 

- Phòng Đọc: DL 17991 

- Phòng Mượn: MA 21475-21476 

320. KHOA HỌC CHÍNH TRỊ: 

57/. BÀNH QUỐC TUẤN. Phán quyết điển hình của cơ quan tài phán quốc tế về 

giải quyết tranh chấp biển đảo : Sách tham khảo / Bành Quốc Tuấn chủ biên, Nguyễn Chí 

Thắng. - H. : Chính trị Quốc gia, 2018. - 107tr.; 21cm 

ĐTTS ghi: Trường Đại học Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh 

Tóm tắt: Giới thiệu và phân tích 6 phán quyết điển hình của một số cơ quan tài phán 

quốc tế về giải quyết tranh chấp biển đảo, như tranh chấp chủ quyền đảo Palmas giữa Hà 

Lan và Hoa Kỳ, vụ kiện của Philippin với Trung Quốc về một số vấn đề trên Biển Đông, 

việc phân định ranh giới biển giữa Guyana và Xurinam năm 2007. 

+ Môn loại: 320.1 / PH105QU 

- Phòng Đọc: DV 56949 

- Phòng Mượn: MA 21420-21421 
 

58/. Danh nhân thế giới về kinh tế, ngoại giao / Bích Ngân tuyển chọn. - H. : Hồng 

Đức, 2019. - 178tr.; 21cm 

Tóm tắt: Sách giới thiệu những nhân vật nổi tiếng, kiệt xuất, có cống hiến lớn lao 

cho nền kinh tế dân tộc, được lịch sử, dân tộc biết đến, ghi nhận và đánh giá cao; đại diện, 

biểu trưng cho sự phát triển của dân tộc đặc biệt trong lĩnh vực Kinh tế, Ngoại giao. 

+ Môn loại: 327.2092 / D107NH 

- Phòng Đọc: DV 56952 

- Phòng Mượn: MA 21426-21427 
 

59/. Nhận thức của Trung Quốc về sức mạnh quốc gia : Sách tham khảo / Đinh Thị 

Hiền Lương chủ biên, Nguyễn Thị Thanh Hải, Quách Quang Hồng.... - H. : Chính trị Quốc 

gia, 2019. - 276tr.; 21cm 

ĐTTS ghi: Học viện Ngoại giao 

Tóm tắt: Trình bày cơ sở lý luận và thực tiễn của nhận thức của Trung Quốc về sức 

mạnh quốc gia; nhận thức của Trung Quốc về sức mạnh quốc gia trong thực tiễn đối ngoại 

Trung Quốc từ cách tiếp cận văn hoá chính trị; những điều chỉnh trong nhận thức của 

Trung Quốc về sức mạnh quốc gia trong 10 năm tới và tác động cũng như gợi mở ứng xử 

của Việt Nam. 

+ Môn loại: 327.51 / NH121TH 

- Phòng Đọc: DV 56946 

- Phòng Mượn: MA 21414-21415 
 

60/. NGUYỄN THỊ MINH THUỲ. Vận dụng phương pháp ngoại giao Hồ Chí Minh  
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trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc hiện nay / Nguyễn Thị Minh Thuỳ. - H.: Chính 

trị Quốc gia - Sự thật, 2019. - 244tr.; 21cm 

Tóm tắt: Nghiên cứu nội dung cơ bản của phương pháp ngoại giao Hồ Chí Minh, 

tiếp tục vận dụng vào xây dựng đường lối đối ngoại của Đảng Cộng sản Việt Nam trong 

giai đoạn hiện nay đáp ứng được yêu cầu mới của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc. 

+ Môn loại: 327.597 / V121D 

- Phòng Đọc: DV 56950 

- Phòng Mượn: MA 21422-21423 
 

61/. PHẠM THỊ YÊN. Vịnh Cam Ranh trong quan hệ đối ngoại của Việt Nam (2002 

- 2018) / Phạm Thị Yên. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2019.  

214tr.: Minh hoạ; 21cm 

Tóm tắt: Tổng quan nghiên cứu, cơ sở lý luận về vịnh Cam Ranh trong quan hệ đối 

ngoại của Việt Nam. Vịnh Cam Ranh trong quan hệ đối ngoại của Việt Nam từ 2002 đến 

nay. Hợp tác quốc tế của Việt Nam ở Cam Ranh: đặc điểm, tác động và triển vọng. 

+ Môn loại: 327.597 / V312C 

- Phòng Đọc: DV 56992 

- Phòng Mượn: MA 21437-21438 
 

62/. NGUYỄN VĂN LAN. Việt Nam - Hàn Quốc : 25 năm hợp tác, phát triển (1992 

- 2017) và triển vọng đến năm 2022 / Nguyễn Văn Lan chủ biên, Nguyễn Thị Quế, Nguyễn 

Minh Đức. - H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2019. - 224tr.; 21cm 

Tóm tắt: Giới thiệu những nhân tố khách quan và chủ quan tác động tích cực và tiêu 

cực đến quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc giai đoạn 1992-2017. Phân tích chi tiết thực trạng 

mối quan hệ hai nước trên các lĩnh vực chủ yếu trong giai đoạn này; từ đó, đề xuất, kiến 

nghị các giải pháp để tháo gỡ những hạn chế, tồn tại cản trở mối quan hệ lâu đời giữa hai 

quốc gia - dân tộc, hướng tới kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Hàn 

Quốc (1992-2022). 

+ Môn loại: 327.59705195 / V308N 

- Phòng Đọc: DV 56951 

- Phòng Mượn: MA 21424-21425 
 

63/. TRẦN HÙNG MINH PHƯƠNG. Vấn đề Campuchia trong quan hệ Việt Nam - 

ASEAN (1979 - 1991) / Trần Hùng Minh Phương. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia 

Tp. Hồ Chí Minh, 2019. - 176tr.; 24cm 

Tóm tắt: Trình bày quan hệ Việt Nam - ASEAN giai đoạn 1967 - 1978 và bối cảnh 

Campuchia. Phân tích vấn đề Campuchia trong quan hệ Việt Nam - ASEAN giai đoạn 

1979 - 1985 và giai đoạn 1986 - 1991. 

+ Môn loại: 327.597059 / V121Đ 

- Phòng Đọc: DL 17993 

- Phòng Mượn: MA 21479-21480 

330. KINH TẾ HỌC: 
64/. Hiểu hết về tiền = How money works / Julian Sims, Marianne Curphey, Emma 

Lunn... ; Bùi Thị Quỳnh Chi dịch. - H. : Thế giới, 2019. - 255tr.; 23cm 
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Tóm tắt: Đề cập mọi khía cạnh vận hành của tiền bao gồm lịch sử của nó, các thị 

trường và tổ chức tài chính, tài chính chính phủ, lợi nhuận, tài chính cá nhân, của cải, cổ 

phiếu và lương hưu... qua những diễn giải trực quan và các ví dụ thực tế. 

+ Môn loại: 332.4 / H309H 

- Phòng Đọc: DL 18004 
 

65/. BUFFETT, MARY. Báo cáo tài chính dưới góc nhìn của Warren Buffett = 

Warren Buffet and the interpretation of financial statements / Mary Buffett, David Clark; 

Nguyễn Trường Phú, Hồ Quốc Tuấn dịch. - Tái bản. - H. : Hồng Đức, 2019. - 208tr.; 21cm 

Tóm tắt: Giới thiệu cách hiểu của Buffett về các báo cáo tài chính với nhiều giai 

thoại và những câu trích dẫn của chính chuyên gia đầu tư xuất sắc này. Đồng thời, giúp 

người đọc có thể nhận diện được những con số có lợi cho đầu tư từ báo cáo tài chính của 

các công ty. 

+ Môn loại: 332.63 / B108C 

- Phòng Đọc: DV 56947 

- Phòng Mượn: MA 21416-21417 

 

66/. ĐỖ ĐÌNH TẤN. Truyền thông & kinh doanh : Liệu lợi nhuận có thách thức lợi 

ích công? / Đỗ Đình Tấn. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2019. - 478tr.; 21cm 

Tóm tắt: Cung cấp những kiến thức cơ bản về truyền thông, thị trường và lợi ích 

công. Phân tích sự lớn mạnh về quy mô và sự biến đổi của công nghiệp truyền thông, mô 

tả hiện trạng kinh doanh truyền thông và chiến lược kinh doanh của những gã khổng lồ 

(ABC, Time Warner, Alphabet Inc., Disney...), sự ảnh hưởng của truyền thông đến kinh 

doanh và liên hệ thực tế với Việt Nam. 

+ Môn loại: 338.4 / TR527TH 

- Phòng Đọc: DV 56927 

- Phòng Mượn: MA 21402-21403 
 

67/. HUỲNH ĐỨC THIỆN. Lịch sử chuyển biến kinh tế - xã hội ở vùng kinh tế trọng 

điểm phía Nam giai đoạn 1993-2008 / Huỳnh Đức Thiện. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học 

Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2019. - 224tr.; 24cm 

Tóm tắt: Sách lý giải và đánh giá những thay đổi kinh tế - xã hội ở vùng kinh tế trọng 

điểm phía Nam dưới góc nhìn khoa học lịch sử. Từ đó có thể có những đóng góp thêm 

trong việc nhận thức và đánh giá thực trạng phát triển vùng, góp phần vào việc đề ra những 

kiến nghị về đầu tư phát triển kinh tế - xã hội hiện nay, góp phần cung cấp cho các nhà 

hoạch định và thực thi chính sách những hiểu biết có tính lịch sử để có tầm nhìn toàn diện 

về vùng đất này. 

+ Môn loại: 338.95977 / L302S 

- Phòng Đọc: DL 17992 

- Phòng Mượn: MA 21477-21478 

340. NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT: 

68/. NGUYỄN MINH ĐOAN. Hiệu quả của pháp luật - Những vấn đề lý luận và thực 

tiễn : Sách chuyên khảo / Nguyễn Minh Đoan, Vũ Trọng Lâm. - Tái bản lần thứ 2, có sửa 

chữa, bổ sung. - H. : Chính trị Quốc gia, 2017. - 235tr. : Hình vẽ, bảng; 21cm 
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Tóm tắt: Trình bày những vấn đề lý luận cơ bản về hiệu quả của pháp luật. Vài nét 

về hiệu quả của pháp luật Việt Nam thời kỳ đổi mới. Phương hướng và giải pháp cơ bản 

để nâng cao hiệu quả của pháp luật ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay. 

+ Môn loại: 340.09597 / H309QU 

- Phòng Đọc: DV 56948 

- Phòng Mượn: MA 21418-21419 
 

69/. Chỉ dẫn áp dụng các điều và văn bản luật xử lý vi phạm hành chính từ năm 2012 

đến năm 2019 : Tương ứng với các điều, khoản của Luật Xử lý vi phạm hành chính là sự 

viện dẫn các điều, khoản văn bản hướng dẫn thi hành mới nhất / Vũ Duy Khang tuyển 

chọn và hệ thống. - H. : Lao động, 2019. - 580tr.; 28cm 

Tóm tắt: Tập hợp, hệ thống những văn bản pháp luật về xử lý vi phạm hành chính 

theo các lĩnh vực đang có hiệu lực thi hành từ năm 2012 đến năm 2019. 

+ Môn loại: 342.597 / CH300D 

- Phòng Đọc: DL 18043 

- Phòng Mượn: MA 21506 

 

70/. Luật cán bộ, công chức (hiện hành). - H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2019. 

64tr.; 19cm 

Tóm tắt: Giới thiệu toàn văn Luật Cán bộ công chức với những quy định chung và 

quy định cụ thể về quyền và nghĩa vụ của cán bộ công chức; các vấn đề liên quan đến cán 

bộ, công chức các cấp; quản lý cán bộ công chức và các điều kiện đảm bảo thi hành công 

vụ. 

+ Môn loại: 342.597 / L504C 

- Phòng Mượn: MA 21471-21472 
 

71/. Luật Viên chức (hiện hành). - H.: Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2018. - 54tr.; 

19cm 

Tóm tắt: Giới thiệu toàn văn Luật viên chức với những qui định chung và qui định 

cụ thể về quyền, nghĩa vụ, tuyển dụng, sử dụng, biệt phái, bổ nhiệm, miễn nhiệm cũng như 

quản lí viên chức. 

+ Môn loại: 342.597 / L504V 

- Phòng Mượn: MA 21465-21466 
 

72/. Một số vấn đề pháp lý về tài sản mã hoá, tiền mã hoá / Phan Chí Hiếu, Nguyễn 

Thanh Tú chủ biên, Phan Huy Hồng.... - H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2019. - 291tr.; 

21cm 

Tóm tắt: Tổng quan về tài sản mã hoá, tiền mã hoá. Kinh nghiệm quốc tế về tài sản 

mã hoá, tiền mã hoá. Thực trạng pháp luật và thực tiễn hoạt động đầu cơ tài sản mã hoá, 

tiền mã hoá tại Việt Nam. Một số đề xuất, khuyến nghị về vấn đề tài sản ảo, tài sản mã 

hoá, tiền ảo, tiền mã hoá cho Việt Nam. 

+ Môn loại: 343 / M458S 

- Phòng Đọc: DV 56944 

- Phòng Mượn: MA 21410-21411 
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73/. Luật Kiến trúc. - H. : Chính trị Quốc gia, 2019. - 47tr.; 19cm 

Tóm tắt: Giới thiệu toàn văn nội dung Luật Kiến trúc với những quy định chung và 

quy định cụ thể về quản lý kiến trúc, hành nghề kiến trúc, quản lý nhà nước về kiến trúc 

và các điều khoản thi hành. 

+ Môn loại: 343.59707 / L504K 

- Phòng Mượn: MA 21467-21468 
 

74/. Luật phòng, chống tác hại của rượu, bia. - H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2019. 

- 39tr.; 19cm 

Tóm tắt: Giới thiệu nội dung Luật Phòng chống tác hại của rượu, bia với những quy 

định chung và quy định cụ thể về biện pháp giảm mức tiêu thụ rượu, bia; biện pháp quản 

lý việc cung cấp rượu, bia; biện pháp giảm tác hại của rượu, bia; điều kiện bảo đảm cho 

hoạt động phòng, chống tác hại của rượu, bia; quản lý nhà nước và trách nhiệm của cơ 

quan, tổ chức, cá nhân trong phòng, chống tác hại của rượu, bia và các điều khoản thi hành. 

+ Môn loại: 344.59704 / L504PH 

- Phòng Mượn: MA 21469-21470 

 

75/. ĐẶNG VĂN THỐNG. Hệ thống văn bản pháp luật về ngân hàng / Đặng Văn 

Thống tuyển chọn. - H. : Hồng Đức, 2019. - 547tr.; 24cm 

Tóm tắt: Sách gồm 2 phần: Giới thiệu hệ thống các luật, văn bản hợp nhất về ngân 

hàng; Và phần Văn bản hướng dẫn hệ thống các luật về ngân hàng. 

+ Môn loại: 346.597 / H250TH 

- Phòng Đọc: DL 18001 

- Phòng Mượn: MA 21491 
 

76/. Luật nuôi con nuôi (hiện hành) và văn bản hướng dẫn thi hành. - H. : Chính trị 

Quốc gia, 2019. - 216tr.; 21cm 

Tóm tắt: Sách cung cấp cho bạn đọc hệ thống văn bản pháp luật về nuôi con nuôi. 

Đây cũng là tài liệu thiết thực và hữu ích cho các cơ quan nhà nước, các tổ chức xã hội 

cũng như các cá nhân có nhu cầu tìm hiểu pháp luật về nuôi con nuôi. 

+ Môn loại: 346.59701 / L504N 

- Phòng Đọc: DV 56981 

- Phòng Mượn: MA 21435-21436 
 

77/. Luật sở hữu trí tuệ (hiện hành) : Sửa đổi, bổ sung năm 2009, 2019. - H. : Chính 

trị Quốc gia - Sự thật, 2019. - 235tr.; 19cm 

Tóm tắt: Giới thiệu nội dung Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 đã được sửa đổi, bổ sung 

năm 2009, 2019 với những quy định chung và quy định cụ thể về quyền tác giả và quyền 

liên quan, quyền sở hữu công nghiệp, quyền đối với giống cây trồng, bảo vệ quyền sở hữu 

trí tuệ và các điều khoản thi hành. 

+ Môn loại: 346.59704 / L504S 

- Phòng Mượn: MA 21461-21462 
 

78/. Hoàn thiện thể chế để phát triển hệ thống ngân hàng Việt Nam minh bạch, hiệu 

quả và bền vững / Nguyễn Đức Kiên, Phan Hồng Mai chủ biên, Đặng Ngọc Đức.... - H. :  
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Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2019. - 376tr.; 21cm 

Tóm tắt: Trình bày cơ sở lý luận và thực tiễn về thể chế để phát triển hệ thống ngân 

hàng minh bạch, hiệu quả và bền vững. Thực trạng và đề xuất các giải pháp hoàn thiện về 

thể chế để phát triển hệ thống ngân hàng minh bạch, hiệu quả và bền vững năm 2020 và 

tầm nhìn đến năm 2030. 

+ Môn loại: 346.597 / H406TH 

- Phòng Đọc: DV 56945 

- Phòng Mượn: MA 21412-21413 
 

79/. Luật Đầu tư (hiện hành) : Sửa đổi, bổ sung năm 2016, 2017. - H. : Chính trị Quốc 

gia - Sự thật, 2018. - 115tr.; 19cm 

Tóm tắt: Giới thiệu toàn văn Luật Đầu tư hiện hành, sửa đổi, bổ sung năm 2016, 

2017 gồm: Những quy định chung và quy định cụ thể về bảo đảm đầu tư; ưu đãi và hỗ trợ 

đầu tư; hoạt động đầu tư tại Việt Nam; hoạt động đầu tư ra nước ngoài; quản lí nhà nước 

về đầu tư và tổ chức thực hiện. 

+ Môn loại: 346.597 / L504Đ 

- Phòng Mượn: MA 21463-21464 
 

80/. Hoá đơn điện tử - Giao dịch điện tử và chế độ hoá đơn hiện hành doanh nghiệp 

cần biết / Hải Thành sưu tầm. - H. : Dân trí, 2019. - 351tr.; 24cm 

Tóm tắt: Tập hợp các văn bản pháp luật về hoá đơn điện tử và giao dịch điện tử, về 

hoá đơn chứng từ hiện hành áp dụng đến hết 31/10/2020 và những điều doanh nghiệp cần 

biết. 

+ Môn loại: 346.597 / H401Đ 

- Phòng Đọc: DL 18000 

- Phòng Mượn: MA 21489-21490 
 

350. HÀNH CHÍNH CÔNG VÀ KHOA HỌC QUÂN SỰ: 

81/. BÙI NAM. Di sản vô giá / Bùi Nam biên soạn. - H. : Dân trí, 2019. - 210tr.; 

21cm 

Tóm tắt: Giới thiệu về cuộc đời và sự nghiệp các vị tướng quân đội nhân dân Việt 

Nam như: Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Đại tướng Nguyễn Chí Thanh, Đại tướng Văn Tiến 

Dũng, Đại tướng Hoàng Văn Thái, Đại tướng Chu Huy Mẫn và Đại tướng Lê Trọng Tấn. 

+ Môn loại: 355.0092 / D300S 

- Phòng Đọc: DV 57003 

- Phòng Mượn: MA 21457-21458 
 

82/. Hồ Chí Minh với binh pháp Tôn Tử / Thái Chí Thanh tuyển chọn. - H. : Dân trí, 

2019. - 179tr.; 21cm 

Tóm tắt: Tập hợp các bài viết nghiên cứu về binh pháp Tôn Tử và việc vận dụng 

binh pháp Tôn Tử vào chiến tranh Việt Nam của Chủ tịch Hồ Chí Minh. 

+ Môn loại: 355.409597 / H450CH 

- Phòng Đọc: DV 57007 

- Phòng Mượn: MA 21459-21460 
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360. CÁC VẤN ĐỀ XÃ HỘI VÀ DỊCH VỤ XÃ HỘI: 
83/. VŨ THẾ THÀNH. Ăn để sướng hay ăn để sợ? / Vũ Thế Thành. - H. : Phụ nữ, 

2019. - 21cm 

T.2. - 355tr. 

Tóm tắt: Tập hợp những bài viết về an toàn thực phẩm giúp bạn biết cách né tránh 

những bất lợi trong điều kiện có thể để ăn uống một cách an toàn, chứ không phải vừa ăn 

vừa sợ. 

+ Môn loại: 363.19 / Ă115Đ 

- Phòng Đọc: DV 56928 

- Phòng Mượn: MA 21404-21405 
 

84/. KENDA, JOE. Săn kẻ giết người : Những vụ phá án để đời của một cảnh sát ở 

Colorado Springs / Joe Kenda; Hoàng Minh Hùng dịch. - H. : Hồng Đức, 2019. - 340tr.; 

21cm 

Tên sách tiếng Anh: I will find you 

Tóm tắt: Sách ghi lại những vụ phá án để đời của một cảnh sát ở Colorado Springs 

suốt hơn 23 năm làm công việc phòng chống tội phạm. 

+ Môn loại: 363.2092 / S115K 

- Phòng Đọc: DV 57014 

- Phòng Mượn: MA 21507 
 

85/. CHU TRUYỀN LÂM. Hướng đến cuộc sống carbon thấp, thân thiện với môi 

trường / Chu Truyền Lâm; Trần Giang Sơn biên dịch. - H. : Thanh niên, 2019. - 452tr.; 

24cm 

Tóm tắt: Hướng dẫn thực hành lối sống carbon thấp, thân thiện với môi trường trong 

cách ăn mặc, trong trang trí nội thất, trong giao thông, trong sử dụng đồ gia dụng, trong 

chăm sóc sắc đẹp, ở văn phòng và trong tái chế rác thải. 

+ Môn loại: 363.73 / H561Đ 

- Phòng Đọc: DL 17994 

- Phòng Mượn: MA 21481-21482 

370. GIÁO DỤC HỌC: 
86/. NGUYỄN CÔNG KHANH. Giáo trình kiểm tra đánh giá trong giáo dục / 

Nguyễn Công Khanh chủ biên, Đào Thị Oanh. - H. : Đại học Sư phạm, 2019. - 280tr.: 

Minh hoạ; 21cm 

Tóm tắt: Trình bày cơ sở lí luận về kiểm tra đánh giá trong giáo dục và các công cụ 

kiểm tra đánh giá cũng như cách xử lí và phản hồi kết quả kiểm tra đánh giá. 

+ Môn loại: 370 / GI-108TR 

- Phòng Đọc: DV 56968 

- Phòng Mượn: MA 21433-21434 
 

87/. Nghệ thuật giao tiếp ứng xử sư phạm / Quang Lân sưu tầm và tuyển chọn. - H. : 

Dân trí, 2019. - 171tr.; 23cm 

Tóm tắt: Giới thiệu một số tình huống ứng xử trong hoạt động sư phạm với những 

giải pháp khác nhau dùng trong một số tình huống cụ thể của giáo viên đối với học sinh 

của mình tại trường. 
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+ Môn loại: 370.15 / NGH250TH 

- Phòng Đọc: DL 17995 

- Phòng Mượn: MA 21502-21503 

 

380. THƯƠNG MẠI, GIAO THÔNG VẬN TẢI: 
88/. BRANDT, RICHARD L. One Click: Jeff Bezos và sự vươn lên của 

Amazon.com/  Richard L. Brandt ; Nguyễn Đức Hoà dịch. - H. : Lao động Xã hội, 2019. 

275tr.; 21cm 

Tên sách tiếng Anh: One click: Leff Bezos and the rise of Amazon.com 

Tóm tắt: Kể lại câu chuyện phía sau sự thành công của một trong những công ty vĩ 

đại nhất; phản ánh rõ nét sức mạnh của công nghệ; phản ánh câu chuyện về cách Bezos 

cùng gia đình và cộng sự đánh cược gia sản vào Internet; cách biến Jeff Bezon từ một anh 

chàng đam mê máy tính vươn lên trở thành một doanh nhân thành đạt, người sáng lập, điều 

hành công ty Amazon - một ngành bán lẻ trực tuyến hàng đầu thế giới. 

+ Môn loại: 381 / O-430CL 

- Phòng Đọc: DV 56993 

- Phòng Mượn: MA 21439-21440 

400. NGÔN NGỮ HỌC: 
89/. ĐINH ĐIỀN. Ngôn ngữ học ngữ liệu : Sách chuyên khảo / Đinh Điền. - Tp. Hồ 

Chí Minh : Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2018. - 341tr.; 24cm 

Tóm tắt: Tổng quan về ngôn ngữ học ngữ liệu: cách thức xây dựng, thu thập, tiêu 

chí lựa chọn ngữ liệu, các nguyên tắc lấy mẫu ngữ liệu; các bước tiền xử lý và gán nhãn 

ngôn ngữ; các ứng dụng của ngữ liệu và giới thiệu các hệ thống nhãn ngôn ngữ của tiếng 

Việt và tiếng Anh. 

+ Môn loại: 410.285 / NG454NG 

- Phòng Đọc: DL 18005 

- Phòng Mượn: MB 7402-7403 
 

90/. SEMBA CHIE. Để giỏi tiếng Nhật hơn : Những vấn đề của người Việt / Semba 

Chie; Nguyễn Thị Thu Hằng dịch; Nguyễn Tiến Lực hiệu đính. - H. : Khoa học xã hội, 

2018. - 165tr.; 21cm 

Tóm tắt: Sách giải thích một cách dễ hiểu về cách sử dụng không đúng tiếng Nhật 

thường gặp của người Việt và đưa ra cách nói phù hợp. Đồng thời, tác giả cũng chỉ ra 

những cách nói sai được cho là có nguyên nhân do cách suy nghĩ của người Việt. 

+ Môn loại: 495.6 / Đ250GI 

- Phòng Đọc: DV 56982 

- Phòng Mượn: MB 7398-7399 
 

91/. ĐINH LƯ GIANG. Tình hình song ngữ Khmer - Việt ở Đồng bằng sông Cửu 

Long : Sách chuyên khảo / Đinh Lư Giang. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia Tp. Hồ 

Chí Minh, 2019. - 231tr.; 24cm 

ĐTTS ghi: Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh. Trường Đại học Khoa học xã hội và 

Nhân văn 

Tóm tắt: Chuyên khảo thảo luận các vấn đề lý thuyết lẫn thực tiễn liên quan đến tình 

hình song ngữ Khmer-Việt ở Đồng bằng sông Cửu Long, làm cơ sở cho việc hiểu hơn về 
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đời sống ngôn ngữ của cộng đồng tộc người khmer mà chúng ta gắn bó nhiều năm qua, 

góp phần xây dựng các chính sách liên quan đến người Khmer hoặc đến những khu vực 

có người Khmer sinh sống. 

+ Môn loại: 495.932 / T312H 

- Phòng Đọc: DL 18007 

- Phòng Mượn: MB 7406-7407 
 

500. KHOA HỌC TỰ NHIÊN VÀ TOÁN HỌC: 
92/. Danh nhân thế giới về khoa học tự nhiên / Bích Ngân tuyển chọn. - H. : Hồng 

Đức, 2019. - 206tr.; 21cm 

Tóm tắt: Giới thiệu về cuộc đời, sự nghiệp một số danh nhân thế giới trong lĩnh vực 

khoa học tự nhiên: Jonh Dalton, Michael Faraday, Isaac Newton và một vài người nổi 

tiếng khác. 

+ Môn loại: 500.92 / D107NH 

- Phòng Đọc: DV 56953 

- Phòng Mượn: MC 5797-5798 

 

93/. NGUYỄN THÀNH HẢI. Giáo dục STEM/STEAM = STEM/STEAM education: 

From hands-on to minds-on : Từ trải nghiệm thực hành đến tư duy sáng tạo / Nguyễn 

Thành Hải; Phan Thanh Bình giới thiệu. - In lần thứ 2. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 

2019. - 235tr.; 20cm 

Tóm tắt: Trình bày khái niệm STEM và tầm quan trọng của STEM, cách học và cách 

dạy STEM, môi trường học tập STEM, bài giảng mẫu và các phiếu học tập. 

+ Môn loại: 507 / GI-108D 

- Phòng Đọc: DV 56933 

- Phòng Mượn: MC 5793-5794 
 

94/. NGUYỄN NGỌC GIANG. Tích hợp Toán, Tin và Vật lí : Sách dành cho học 

sinh, sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh các chuyên ngành Toán, Tin và Vật lí / 

Nguyễn Ngọc Giang. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2019. - 397tr.; 27cm 

Tóm tắt: Trình bày cơ sở lí luận, tích hợp về kiến thức Toán, Tin học, Vật lí. Qua 

đó, có thể áp dụng kiến thức đã học để giải các bài toán quen thuộc, từ đơn giản đến phức 

tạp nhằm giúp cho bạn đọc nắm bắt được cách thức giải bài hiệu quả. 

+ Môn loại: 507.6 / T302H 

- Phòng Mượn: MC 5804 

 

95/. HỒ ANH MINH. Giáo trình toán logic / Hồ Anh Minh, Lê Thị Kim Nga đồng 

chủ biên; Nguyễn Thị Anh Thi. - H. : Khoa học và Kỹ thuật, 2019. - 61tr.; 24cm 

+ Môn loại: 511.3 / GI-108TR 

- Phòng Đọc: DL 18026 

- Phòng Mượn: MC 5802-5803 

 

96/. CONLON, JOSEPH. Tại sao lí thuyết dây? = Why string theory? / Joseph 

Conlon; Trần Hoàng Nghiêm dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2019. - 518tr.; 20cm 
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Tóm tắt: Tổng kết, giải thích một cách khoa học, lịch sử và triết lý về lý thuyết dây 

- một trong những phát triển lý thuyết vật lý lớn nhất từ cuối thế kỷ XX. Cuốn sách là lời 

giải đáp cho những câu hỏi như: Lý thuyết dây là gì?, tại sao cần nghiên cứu về nó?, những 

ứng dụng khác nhau của lý thuyết dây?. 

+ Môn loại: 539.7 / T103S 

- Phòng Đọc: DV 56932 

- Phòng Mượn: MC 5791-5792 
 

97/. NGHIÊM TIỂU MẪN. Địa chất cấu tạo / Chủ biên: Nghiêm Tiểu Mẫn, Lục Tế 

Phác ; Dịch: Phạm Trung Hiếu, Trần Mỹ Dũng ; Nguyễn Xuân Bao hiệu đính. - H. : Bách 

khoa Hà Nội, 2019. - 187tr.; 24cm 

Tóm tắt: Trình bày một số kiến thức cơ bản về bản đồ địa hình, bản đồ địa chất và ý 

nghĩa địa chất cấu tạo, dạng nằm và cấu tạo nguyên sinh của lớp đá trầm tích, nếp uốn, khe 

nứt, đứt gãy, thớ chẻ và cấu tạo đường, cấu tạo các thể đá magma. 

+ Môn loại: 551.8 / Đ301CH 

- Phòng Đọc: DL 18024 

- Phòng Mượn: MC 5799-5800 
 

98/. LÊ MAI HƯƠNG. Một số kết quả nghiên cứu và định hướng ứng dụng các chất 

có hoạt tính sinh học từ nấm lớn Việt Nam : Sách chuyên khảo / Lê Mai Hương chủ biên, 

Trần Thị Hồng Hà, Đỗ Hữu Nghị. - H. : Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, 2019. - 273tr.; 

24cm. - (Bộ sách chuyên khảo Tài nguyên thiên nhiên và Môi trường Việt Nam) 

Đầu bìa sách ghi: Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam 

Tóm tắt: Trình bày tổng quan về nấm lớn. Giới thiệu một số kết quả nghiên cứu về 

nấm lớn, một số phương pháp phân lập, phân tích, đánh giá hoạt tính nấm lớn và một số 

sản phẩm ứng dụng được sản xuất từ nấm. 

+ Môn loại: 579.6 / M458S 

- Phòng Đọc: DL 18025 

- Phòng Mượn: MC 5801 

610. Y HỌC VÀ SỨC KHOẺ: 
99/. NGUYỄN VÂN NAM. Thân nhiệt : Chìa khoá để sống khoẻ mạnh và trường 

thọ/ Nguyễn Vân Nam, Nguyễn Thị Bích Hồng. - H. : Hồng Đức, 2019. - 248tr.; 21cm 

Tóm tắt: Sách hướng dẫn cách giữ thân nhiệt - chỉ số sự sống của các tế bào cấu 

thành nên cơ thể, giới thiệu và thực hành phương pháp thân nhiệt nhằm đề phòng các bệnh 

có liên quan đến hệ miễn dịch. 

+ Môn loại: 612 / TH121NH 

- Phòng Đọc: DV 57010 

- Phòng Mượn: ME 7482-7483 
 

100/. YOO TAE-JONG. 88 bí quyết sống mạnh khoẻ đến năm 99 tuổi : Phương pháp 

giữ gìn sức khoẻ, tâm hồn. Thói quen sinh hoạt, ăn uống, luyện tập thể thao / Yoo Tae-

Jong; Nguyễn Quỳnh Như Huyền dịch; Vũ Toàn hiệu đính. - H. : Phụ nữ, 2019. - 288tr.; 

21cm 
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Tóm tắt: Tổng hợp 88 bí quyết trường thọ như : Phương pháp giữ gìn sức khoẻ tâm 

hồn, thói quen sinh hoạt, thói quen ăn uống, thể dục thể thao và các thông tin về sức khoẻ. 

 

+ Môn loại: 613 / T104M 

- Phòng Đọc: DV 56991 

- Phòng Mượn: ME 7480-7481 
 

101/. COTTRELL, TARA. Ăn kiêng kiểu Đức phật : Nghệ thuật cổ xưa để giảm ký 

mà không giảm trí / Tara Cottrell, Dan Zigmond; Liên Phạm dịch. - H. : Khoa học xã hội, 

2019. - 299tr.; 21cm 

Tóm tắt: Sách bao gồm 24 chương, mỗi chương được kết cấu từ cơ bản đến chuyên 

sâu giúp người đọc có cái nhìn bao quát và nắm bắt vấn đề nhanh chóng. Sách cung cấp 

cho bạn đọc những chứng cứ khoa học cùng sự minh triết trong lời răn của Đức Phật, một 

sự kết hợp rất thú vị giữa ăn uống và thiền định. 

+ Môn loại: 613.2 / Ă115K 

- Phòng Mượn: ME 7478-7479 

 

102/. NGUYỄN LÂN DŨNG. Probiotic là gì? / Nguyễn Lân Dũng. - H. : Dân trí, 

2019. - 121tr.; 17cm 

Tóm tắt: Khái quát về Probiotic. Giới thiệu đặc điểm, chức năng của các sản phẩm 

Probiotic. Vai trò tác dụng của Probiotic với sức khoẻ. Yêu cầu, tiêu chuẩn và đánh giá 

Probiotic. Bổ sung Probiotic vào thực phẩm Probiotic dùng trong chăn nuôi. Sản phẩm và 

quy trình sản xuất yakult. 

+ Môn loại: 615 / PR418L 

- Phòng Đọc: DN 3200 

- Phòng Mượn: ME 7486-7487 
 

103/. MAI PHƯƠNG MAI. Dược động học đại cương : Tài liệu tham khảo dành cho 

đại học và sau đại học / Mai Phương Mai. - Tái bản lần thứ 4 có sửa chữa. - H. : Y học, 

2019. - 150tr.; 27cm 

ĐTTS ghi: Bộ Y tế 

Tóm tắt: Trình bày khái niệm về dược động học; đường đi đến hệ tuần hoàn của 

thuốc trong cơ thể; số phận thuốc sau khi vào hệ tuần hoàn chung về sự phân bổ, biến đổi 

sinh học và thải trừ; ngăn dược động và dược động học không tuyến tính; xác định ảnh 

hưởng của các tình trạng sinh lý trên dược; ảnh hưởng của các tình trạng bệnh lý trên dược 

động học; dược động học và sự tương tác thuốc; khái niệm về theo dõi nồng độ thuốc trong 

trị liệu. 

+ Môn loại: 615 / D557Đ 

- Phòng Đọc: DL 18045 

- Phòng Mượn: ME 7496-7497 
 

104/. NGUYỄN ĐÌNH LUYỆN. Phương pháp tổng hợp một số nhóm thuốc chống 

ung thư : Giáo trình đào tạo sau đại học / Nguyễn Đình Luyện chủ biên, Nguyễn Văn Hải, 

Nguyễn Văn Giang. - H. : Y học, 2019. - 135tr.; 27cm 

ĐTTS ghi: Trường Đại học Dược Hà Nội. Bộ môn Công nghiệp Dược 
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Tóm tắt: Trình bày vài nét về sự phát triển của hoá trị liệu trong điều trị ung thư, các 

thuốc chống chuyển hoá, các tác nhân alkyl hoá ADN, thuốc tác dụng trên ADN theo cơ 

chế khác, thuốc tác dụng trên tubulin và vi ống, các thuốc tác dụng đích phân tử. 

+ Môn loại: 615 / PH561PH 

- Phòng Đọc: DL 18044 

- Phòng Mượn: ME 7494-7495 
 

105/. TRÌNH KHẢI. Hướng dẫn mát-xa đầu ngón tay dành cho bé / Trình Khải, Đào 

Trị; Nguyễn Thuỳ Anh biên dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2019. 

- 192tr.; 27cm 

Tóm tắt: Sách hướng dẫn cặn kẽ các thao tác mát-xa cho bé tại nhà theo một cách 

đơn giản và dễ hiểu nhất. Các bậc phụ huynh nên chú ý đọc kỹ để biết cách theo dõi và 

chăm sóc con em mình vượt qua những căn bệnh thông thường như ho, sốt, cảm, sổ mũi, 

tiểu đêm, ra mồ hôi trộm. 

+ Môn loại: 615.8 / H561D 

- Phòng Đọc: DL 18046 

- Phòng Mượn: ME 7498-7499 
 

106/. BÙI CHÍ THƯƠNG. Hỏi đáp cùng Bác sĩ Bùi Chí Thương - Những vấn đề về 

sức khoẻ phụ nữ / Bùi Chí Thương. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2019. - 174tr.; 20cm 

Tóm tắt: Tổng hợp những tình huống khám chữa bệnh thực tế của bác sĩ Bùi Chí 

Thương, giải đáp ngắn gọn các thắc mắc thường gặp về các bệnh phụ khoa-phụ sản. 

+ Môn loại: 618.1 / H428Đ 

- Phòng Mượn: ME 7476-7477 
 

620. KỸ THUẬT VÀ HOẠT ĐỘNG LIÊN QUAN: 
107/. VŨ ĐÌNH LÃM. Vật liệu biến hoá có chiết suất âm : Công nghệ chế tạo, tính 

chất và ứng dụng / Vũ Đình Lãm. - H. : Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, 2018. - 268tr.: 

Minh hoạ; 24cm. - (Bộ sách chuyên khảo Ứng dụng và Phát triển công nghệ cao) 

ĐTTS ghi: Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam 

Tóm tắt: Nghiên cứu tổng quan về vật liệu biến hoá; các nghiên cứu vật liệu có độ 

từ thẩm âm, có chiết suất âm; vật liệu biến hoá có dải tần số làm việc rộng; điều khiển tần 

số làm việc của vật liệu biến hoá bằng các tác động ngoại vi; các ứng dụng của vật liệu 

biến hoá. 

+ Môn loại: 620.1 / V124L 

- Phòng Đọc: DL 18027 

- Phòng Mượn: MD 9283-9284 
 

108/. NGUYỄN VĂN KHIẾT. Kỹ thuật điện - Tính toán và ứng dụng / Nguyễn Văn 

Khiết ; Bùi Đức Hùng hiệu đính. - H. : Bách khoa Hà Nội, 2019. - 343tr.; 24cm 

Tóm tắt: Giới thiệu những kiến thức về hệ thống đơn vị đo lường và chuyển đổi các 

đơn vị đo lường, những đại lượng điện cơ bản như tính toán điện trở theo kích thước của 

dây dẫn điện, điện trở suất ρ - hệ số nhiệt độ α của kim loại và hợp kim, tính toán chia 

dòng điện... 

+ Môn loại: 621.3 / K600TH 
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- Phòng Đọc: DL 18028 

- Phòng Mượn: MD 9285-9286 

630. NÔNG NGHIỆP: 

109/. CHU TRUYỀN LÂM. 100 mẹo trồng, chăm sóc hoa và cây cảnh / Chu Truyền 

Lâm ; Trần Giang Sơn biên dịch. - H. : Thanh niên, 2019. - 423tr.; 24cm 

Tóm tắt: Hướng dẫn kỹ thuật trồng và cách chăm sóc, phòng chống sâu bệnh một số 

loại cây cảnh sân vườn, cây cảnh ban công và cây nội thất. 

+ Môn loại: 635.9 / M458TR 

- Phòng Mượn: MF 3928-3929 

 

110/. CHU TRUYỀN LÂM. 100 mẹo nuôi và chăm sóc thú cưng / Chu Truyền Lâm; 

Trần Giang Sơn biên dịch. - H.: Thanh niên, 2019. - 439tr.; 24cm 

Tóm tắt: Hướng dẫn cách nuôi dưỡng và chăm sóc nhiều loại thú cưng khác nhau: 

Chó, mèo, chim, cá cảnh và nuôi dưỡng chăm sóc một số loại thú cưng đặc biệt. 

+ Môn loại: 636.088 / M458TR 

- Phòng Mượn: MF 3930-3931 

640. QUẢN LÝ GIA ĐÌNH VÀ NHÀ CỬA: 
111/. HỒNG HOA. 800 mẹo vặt hay dễ ứng dụng trong cuộc sống / Hồng Hoa. - H.: 

Dân trí, 2019. - 231tr.; 21cm 

Tóm tắt: Giới thiệu 800 mẹo vặt hay trong giao tiếp, chọn và bảo quản thực phẩm, 

chọn mua và bảo quản đồ gia dụng, mẹo hay trị bệnh, trang trí nhà cửa, trong cách ăn mặc 

và làm đẹp. 

+ Môn loại: 640 / T104TR 

- Phòng Đọc: DV 57008 

- Phòng Mượn: MD 9279-9280 
 

112/. TEISBAEK, PERNILLE. Mặc đẹp kiểu Scandinavian - Đơn giản nhưng tinh 

tế/ Pernille Teisbaek; Nguyễn Thuỳ Trang dịch. - H. : Thế giới, 2019. - 191tr.; 24cm 

Tóm tắt: Đưa ra những mẹo nhỏ về cách tạo nên một tủ đồ tối giản, làm sao để kết 

hợp hoạ tiết trên quần áo, thuần thục phong cách lưỡng tính, cách kết hợp trang phục 

mới…cùng với nhiều lời khuyên thời trang độc đáo khác. 

+ Môn loại: 646 / M113Đ 

- Phòng Mượn: ME 7488-7489 
 

113/. EMIKO KATO. Ngôn ngữ của sự thông thái / Emiko Kato; Nguyễn Hải Anh 

dịch. - H. : Thế giới, 2019. - 213tr.; 19cm 

Tóm tắt: Đúc kết 80 quy tắc ngắn gọn, dễ hiểu giúp bạn có được sự thông thái trong 

đời sống, hành vi, hội thoại, cái nhìn, quản lý bản thân, mạng lưới xã hội, rèn luyện tâm lý 

và phong thái "phi thông thái". 

+ Môn loại: 646.7 / NG454NG 

- Phòng Đọc: DV 57013 

- Phòng Mượn: ME 7484-7485 
 

114/. HONORÉ, CARL. Tuổi thơ tìm thấy : Giải cứu con trẻ thoát khỏi những áp lực 

từ cha mẹ / Carl Honoré ; Nguyễn Như Uyển Linh dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Văn hoá –  
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Văn nghệ Tp. Hồ Chí Minh, 2019. - 279tr.; 24cm 

Tên sách tiếng Anh: Under pressure 

Tóm tắt: Cung cấp một cái nhìn mới và quan trọng về sự phát triển của việc nuôi dạy 

trẻ em trong tầng lớp trung lưu toàn cầu; từ đó tác giả dành cho các bậc cha mẹ lời khuyên: 

Hãy tin vào bản năng của bạn và để con cái bạn được là chính mình và sống đúng với cuộc 

đời chúng. 

+ Môn loại: 649 / T515TH 

- Phòng Đọc: DL 18030 

- Phòng Mượn: ME 7492-7493 

650. QUẢN LÝ VÀ CÁC DỊCH VỤ PHỤ TRỢ: 
115/. POWELL, MARK. Kinh doanh như trình diễn nghệ thuật, lãnh đạo như đạo 

diễn sân khấu / Mark Powell, Jonathan Gifford; Thế Anh dịch. - Thanh Hoá : Nxb. Thanh 

Hoá, 2019. - 271tr.; 21cm 

Tên sách tiếng Anh: Perform to win 

Tóm tắt: Dựa vào lối tư duy, thái độ và các kĩ thuật biểu diễn mang lại sự thành công 

cho nghệ sĩ. Từ đó, tác giả đã nêu lên 10 bài học cốt lõi mà chúng ta có thể học hỏi, nhằm 

đạt được những thành tựu trong kinh doanh lẫn cuộc sống cá nhân. 

+ Môn loại: 650.1 / K312D 

- Phòng Đọc: DV 57017 

- Phòng Mượn: MA 21510-21511 
 

116/. YABUT, JONATHAN. Luyện cát thành vàng : Hành trình chinh phục thế giới 

công sở của tôi / Jonathan Yabut; Anh Khôi dịch. - H. : Hồng Đức, 2019. - 181tr.; 21cm 

Tên sách tiếng Anh: From grit to great 

Tóm tắt: Mục đích của quyển sách là truyền cảm hứng, tăng thêm động lực, giúp cho 

bạn đọc quyết liệt hơn trên bước đường vươn lên và chạm tới sự nghiệp mơ ước của mình. 

+ Môn loại: 650.1 / L527C 

- Phòng Đọc: DV 57018 

- Phòng Mượn: MA 21512-21513 

 

117/. DITTMER, ROBERTE E.. 151 ý tưởng giúp cải thiện kỹ năng bản thân / 

Roberte E. Dittmer, Stephanie McFarland; Nguyễn Thanh Hiền dịch. - H. : Phụ nữ, 2019. 

327tr.; 21cm 

Tóm tắt: Sách giúp bạn biết cách làm việc đạt hiệu suất cao với tổ chức, đội nhóm 

và đồng nghiệp của mình. Xuất phát từ thực tế nghiên cứu về hành vi, mối quan hệ và giao 

tiếp của con người, những gợi ý được chọn lọc, phát triển thành hệ thống các bí quyết vừa 

thực tế vừa dễ ứng dụng giúp bản thân trở nên có giá trị hơn. 

+ Môn loại: 650.1 / M458TR 

- Phòng Đọc: DV 57000 

- Phòng Mượn: MA 21451-21452 
 

118/. CROSBY, DANIEL. Nguyên tắc của thịnh vượng / Daniel Crosby; Nguyễn 

Linh dịch. - H. : Dân trí, 2019. - 403tr.; 21cm 

Tóm tắt: Cuốn sách này cho thấy một nhà đầu tư có thể làm gì để quản lý thành công 

tài sản của mình. Với bộ quy tắc đơn giản, nhà đầu tư có thể dễ dàng xây dựng một khuôn  
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khổ giúp học trở nên giàu có, ngay cả khi có những người cố gắng phá hoại đầu tư của họ. 

+ Môn loại: 650.1 / NG527T 

- Phòng Đọc: DV 56926 

- Phòng Mượn: MA 21400-21401 
 

119/. LYS. Nhà lãnh đạo vạn người mê = The magnetic leader : Nhà lãnh đạo thiên 

tài: bậc thầy thấu hiểu con người / LYS. - H. : Dân trí, 2019. - 247tr.; 20cm 

Tóm tắt: Sách là câu chuyện về Lam Nguyệt, người đã tiếp quản cơ nghiệp của gia 

đình và gầy dựng nên một doanh nghiệp gốm vững mạnh. Qua đó, nêu lên những nguyên 

tắc lãnh đạo khéo léo, quyết đoán trong những tình huống giao dịch với đối tác. 

+ Môn loại: 650.1 / NH100L 

- Phòng Đọc: DV 56963 

- Phòng Mượn: MA 21428-21429 
 

120/. ACHOR, SHAWN. Tiềm năng lớn = Big potential : Đừng đi nhanh một mình, 

hãy lớn mạnh cùng nhau / Shawn Achor; Bạch Dương dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Văn hoá 

- Văn nghệ Tp. Hồ Chí Minh, 2019. - 271tr.; 21cm 

Tóm tắt: Hướng dẫn phát triển khả năng kết nối với môi trường xung quanh, xây 

dựng vòng tròn tương tác tích cực với người khác, giúp bạn nâng cao hiệu suất của tập thể 

và của mỗi thành viên trong nhóm, hướng tới thành công và hạnh phúc. 

+ Môn loại: 650.1 / T304N 

- Phòng Đọc: DV 57015 

- Phòng Mượn: MA 21514-21515 
 

121/. MASON-DRAFFEN, CARRIE. 151 ý tưởng giải quyết những khó khăn về 

nhân sự = 151 quick ideas to deal with difficult people / Carrie Mason-Draffen; Nguyễn 

Thanh Nhàn dịch. - H. : Phụ nữ, 2019. - 319tr.; 21cm 

Tóm tắt: Sách chia sẻ những bí quyết giúp bạn giải quyết mọi mâu thuẫn, vướng mắc 

trong các mối quan hệ tại nơi làm việc với những cách tiếp cận đơn giản, khôn khéo và 

triệt để. 

+ Môn loại: 650.1 / M458TR 

- Phòng Đọc: DV 56997 

- Phòng Mượn: MA 21445-21446 
 

122/. LEWIS, MIKE. Khi nào thì nên nhảy việc : Nếu công việc bạn đang làm không 

phải là cuộc sống bạn mong muốn / Mike Lewis; Hồ Thị Thanh Thuỷ dịch. - Tp. Hồ Chí 

Minh : Nxb. Trẻ, 2019. - 395tr.; 23cm 

Tóm tắt: Với hơn 40 câu chuyện của những người muốn tạo một sự thay đổi lớn, 

quyển sách này truyền cảm hứng cũng như những khuôn khổ đơn giản và thực tế giúp bạn 

thực hiện cú nhảy của chính mình. Là một quyển sách cần phải đọc đối với những ai đang 

tìm kiếm không chỉ thành công mà còn là sự thành đạt. 

+ Môn loại: 650.1 / KH300N 

- Phòng Đọc: DL 17999 

- Phòng Mượn: MA 21487-21488 
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123/. SILVESTER, JAMES L.. 151 ý tưởng khởi nghiệp thành công / James L. 

Silvester; Lê Thu Phương dịch. - H. : Phụ nữ, 2019. - 331tr.; 21cm 

Tóm tắt: Sách cung cấp cho những người đang chuẩn bị khởi nghiệp hay đang trong 

quá trình khởi nghiệp những công cụ vô cùng thiết thực và hữu ích, đó là làm thế nào để 

hoạch định được các chính sách hợp lí nhằm tăng trưởng lợi nhuận cho doanh nghiệp mình. 

+ Môn loại: 658.1 / M458TR 

- Phòng Đọc: DV 56998 

- Phòng Mượn: MA 21447-21448 
 

124/. WILSON, JERRY R.. 151 ý tưởng truyền cảm hứng cho nhân viên / Jerry R. 

Wilson; Thanh Hà dịch. - H. : Phụ nữ, 2019. - 322tr.; 21cm 

Tóm tắt: Sách sẽ mang đến cho các nhà lãnh đạo doanh nghiệp và các nhà quản lý 

bí quyết cách truyền cảm hứng cho nhân viên giúp họ không ngừng sáng tạo, đam mê và 

cống hiến hết mình vì công việc. 

+ Môn loại: 658.3 / M458TR 

- Phòng Đọc: DV 57001 

- Phòng Mượn: MA 21453-21454 
 

125/. LLOYD, KEN. 151 ý tưởng khen thưởng nhân viên / Ken Lloyd; Nguyễn Thị 

Nguyệt dịch. - H. : Phụ nữ, 2019. - 320tr.; 21cm 

Tóm tắt: Sách cung cấp các ý tưởng khác nhau trong nhiều tình huống và trường 

hợp, giúp truyền đi thông điệp về sự công nhận và tình cảm của bạn đối với nhân viên, qua 

đó thúc đẩy nhân viên làm việc hiệu quả hơn cho sự phát triển của công ty và cho chính 

bản thân họ. 

+ Môn loại: 658.3 / M458TR 

- Phòng Đọc: DV 56999 

- Phòng Mượn: MA 21449-21450 
 

126/. TRẦN DỤC ĐÌNH. Bí quyết đàm phán để nắm bắt mọi thương vụ / Trần Dục 

Đình; Hi Hi dịch. - H. : Thanh niên, 2019. - 275tr.; 23cm 

Tóm tắt: Làm thế nào để vận dụng tốt những kĩ năng bản thân có, để đàm phán được 

những thương vụ làm ăn lớn. Sách sẽ chỉ ra cho bạn biết phải chuẩn bị thế nào trước khi 

đàm phán để đối thủ đồng thuận với cách của bạn, để bạn giành chiến thắng tối đa trong 

các cuộc đàm phán. 

+ Môn loại: 658.4 / B300QU 

- Phòng Đọc: DL 18034 

- Phòng Mượn: MA 21500-21501 
 

127/. KOURDI, JEREMY. Chiến lược kinh doanh = Business strategy : 18 nhân tố 

hình thành quyết định chiến lược cho doanh nghiệp / The Economist, Jeremy Kourdi ; 

Khánh Trang dịch. - H. : Thế giới, 2019. - 353tr.; 24cm 

Tóm tắt: Hướng dẫn cụ thể cách thức phát triển và thực thi chiến lược kinh doanh, 

phân bổ nguồn lực và dẫn dắt nhân sự cho chiến lược, đổi mới sáng tạo, bán hàng và 

marketing một cách chiến lược, từ đó giúp các doanh nghiệp tránh được việc đưa ra những 

quyết định sai lầm. 
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+ Môn loại: 658.4 / CH305L 

- Phòng Đọc: DL 18002 

- Phòng Mượn: MA 21492-21493 

 

128/. BELSKY, SCOTT. Biến ý tưởng thành hiện thực / Scott Belsky; Bùi Thanh 

Châu dịch. - H. : Thế giới, 2019. - 297tr.; 21cm 

Tóm tắt: Cung cấp những kiến thức nhằm khắc phục và đưa ra các giải pháp để hiện 

thực hoá quá trình sáng tạo và xây dựng ý tưởng, thông qua việc thay đổi thói quen tổ 

chức, tận dụng nguồn lực cộng đồng và phát triển năng lực lãnh đạo của mình. 

+ Môn loại: 658.4 / B305Y 

- Phòng Đọc: DV 56925 

- Phòng Mượn: MA 21399 
 

129/. SHAPIRO, DAN. Ghế nóng = Hot seat: The startup CEO guidebook : Cẩm 

nang toàn diện cho CEO khởi nghiệp / Dan Shapiro; Thuyền Quyên Điêu Thị, Châu Long 

dịch. - H. : Thế giới, 2019. - 347tr.; 24cm 

Tóm tắt: Sách chia theo các chủ đề quan trọng mà một CEO khởi nghiệp sẽ phải đối 

mặt và xử lý, nhưng được kể qua các câu chuyện và kinh nghiệm từ những người đi trước. 

+ Môn loại: 658.4092 / GH250N 

- Phòng Đọc: DL 18033 

- Phòng Mượn: MA 21498-21499 
 

130/. DITTMER, ROBERTE E.. 151 ý tưởng nhanh của nhà lãnh đạo thông minh / 

Robert E. Dittmer, Stepphanie Mcfarland; Kiều Thị Hoà dịch. - H. : Phụ nữ, 2019. - 339tr.; 

21cm 

Tóm tắt: Sách mang đến cho bạn những gợi ý thiết thực, đơn giản cũng những lời 

khuyên vô cùng giá trị, để bạn có thể đưa ra quyết định hiệu quả và đúng đắn. Bên cạnh 

đó, cuốn sách cung cấp cho bạn những công cụ cần thiết để trở thành một nhà lãnh đạo 

quyết đoán đồng thời giúp công ty của bạn phát huy tối đa tiềm năng. 

+ Môn loại: 658.4092 / M458TR 

- Phòng Đọc: DV 56996 

- Phòng Mượn: MA 21443-21444 
 

131/. BACHELDER, CHERLY. Nhà lãnh đạo dám phục vụ = Dare to serve: How to 

drive superior results by serving others : Cách đạt được kết quả tốt hơn nhờ phục vụ người 

khác / Cherly Bachelder; Thiên Khôi dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2019. - 234tr.; 

21cm 

Tóm tắt: Chia sẻ kinh nghiệm về một đội ngũ lãnh đạo quyết tâm phục vụ tốt người 

khác bằng chủ đích, khả năng, chí khí, lòng can đảm, tính khiêm nhường và đem lại được 

những thành tích đầu bảng. Hướng dẫn bạn trở thành một nhà lãnh đạo hiệu quả nhất trong 

khả năng của bạn. 

+ Môn loại: 658.4092 / NH100L 

- Phòng Đọc: DV 56929 

- Phòng Mượn: MA 21406-21407 
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132/. HESSELBEIN, FRANCES. Nhà lãnh đạo tương lai : Tầm nhìn, chiến lược, và 

năng lực cho một kỷ nguyên mới / Frances Hesselbein, Marshall Goldsmith; Nguyễn Đăng 

Nguyên dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2019. - 379tr.; 23cm 

Tóm tắt: Giới thiệu các kinh nghiệm về lãnh đạo, tổ chức, quản lí kinh tế và tổng 

điều hành các công ty, doanh nghiệp của các nhà lãnh đạo. 

+ Môn loại: 658.4092 / NH100L 

- Phòng Đọc: DL 17996 

- Phòng Mượn: MA 21483-21484 
 

133/. HÀ MINH HIỆP. Sản xuất thông minh trong cách mạng công nghiệp 4.0 / Hà 

Minh Hiệp chủ biên, Nguyễn Văn Khôi. - H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2019. - 294tr.; 

24cm 

Tóm tắt: Trình bày về sản xuất thông minh, tương lai của sản xuất tự động hoá trong 

cách mạng công nghiệp 4.0; một số vấn đề nghiên cứu hiện tại và tương lai về sản xuất 

thông minh; các tiêu chuẩn trong sản xuất thông minh; công cụ thiết kế và cải tiến hệ thống 

sản xuất thông minh; định hướng xây dựng bộ công cụ sản xuất thông minh cho doanh 

nghiệp và cơ hội tiếp cận, triển khai sản xuất thông minh ở Việt Nam. 

+ Môn loại: 658.5 / S105X 

- Phòng Đọc: DL 18003 

- Phòng Mượn: MA 21494-21495 
 

134/. HYDER, SHAMA. Marketing đột phá trước khi bị đá / Shama Hyder, Lê Uyên 

Thảo dịch. - Đà Nẵng : Nxb. Đà Nẵng, 2019. - 231tr.; 21cm 

Tên sách tiếng Anh: Momentum 

Tóm tắt: Nhờ sự thấu hiểu tính phức tạp của hành vi người tiêu dùng trong bối cảnh 

kinh tế toàn cầu có nhiều chuyển biến cùng với sự lên ngôi của mạng xã hội. Tác giả chia 

sẻ những nguyên tắc, chiến lược Marketing dẫn tới sự thành công cho doanh nghiệp. 

+ Môn loại: 658.8 / M109Đ 

- Phòng Đọc: DV 57016 

- Phòng Mượn: MA 21508-21509 
 

135/. NGUYỄN ANH TUẤN. Đạo của kinh doanh đa cấp / Nguyễn Anh Tuấn. - Tp. 

Hồ Chí Minh : Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2017. - 2 tập : Bảng; 24cm 

T.1 : Hệ thống lý luận kinh doanh đa cấp chân chính. - 279tr. 

Tóm tắt: Trình bày một số khái niệm về kinh doanh đa cấp; một số lý luận căn bản 

của kinh doanh đa cấp; nguyên tắc, phương pháp kinh doanh đa cấp hiệu quả; chiến thuật 

kinh doanh đa cấp chân chính. 

+ Môn loại: 658.8 / Đ108C 

- Phòng Đọc: DL 17997 

- Phòng Mượn: MA 21485 
 

136/. NGUYỄN ANH TUẤN. Đạo của kinh doanh đa cấp / Nguyễn Anh Tuấn. - Tp. 

Hồ Chí Minh : Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2017. - 2 tập : Bảng; 24cm 

T.2 : Cẩm nang nhà kinh doanh. - 414tr. 
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Tóm tắt: Giới thiệu những việc cơ bản của nhà kinh doanh. Trang bị cho nhà kinh 

doanh đa cấp chân chính cách thức xây dựng, củng cố, phát triển phẩm chất doanh nhân. 

Trình bày kiến thức, kỹ năng làm đúng, làm tốt và nâng cao hiệu quả kinh doanh của doanh 

nhân. 

+ Môn loại: 658.8 / Đ108C 

- Phòng Đọc: DL 17998 

- Phòng Mượn: MA 21486 
 

137/. UNO TAKASHI. Bổ được cà chua, Mở được tiệm cơm; Bật được nắp chai, Mở 

được quán nhậu / Uno Takashi; Nguyễn Anh dịch. - H. : Dân trí, 2019. - 229tr.; 19cm 

Tóm tắt: Giới thiệu các phương thức quản lý một quán ăn mà bất cứ ai cũng có thể 

làm theo. Dấn thân vào ngành ẩm thực hơn 40 năm, những trải nghiệm và lời khuyên của 

Uno giúp người đọc có được các chiến lược liên quan đến thực đơn và quản lý vận hành 

quán ăn nhỏ. Với lối hành văn gần gũi và dễ hiểu, Uno tóm tắt tất cả các bí quyết đã giúp 

ông thành công trong cuộc cạnh tranh với những chuỗi nhà hàng lớn. 

+ Môn loại: 658.85 / B450Đ 

- Phòng Đọc: DV 57012 

- Phòng Mượn: MA 21473-21474 
 

138/. DU LƯỢNG. Công thức thành công của người bán hàng xuất sắc / Du Lượng; 

Đỗ Thu Thuỷ dịch. - H. : Thanh niên, 2019. - 271tr.; 23cm 

Tóm tắt: Sách được xem như một cuốn sổ tay, cung cấp cho các nhà quản lý bán 

hàng tuyến đầu một khuôn khổ để nhanh chóng và dễ dàng xác định những thách thức mà 

các thành viên trong nhóm của họ phải đối mặt; đưa ra giải pháp và tạo ra sự thay đổi cho 

những nhân viên bán hàng mà họ giúp đỡ và lãnh đạo. 

+ Môn loại: 658.85 / C455TH 

- Phòng Đọc: DL 18032 

- Phòng Mượn: MA 21496-21497 
 

139/. WILSON, JERRY R.. 151 ý tưởng chinh phục khách hàng thành công / Jerry 

R. Wilson; Nguyễn Thanh Nhàn dịch. - H. : Phụ nữ, 2019. - 321tr.; 21cm 

Tóm tắt: Sách tiết lộ những bí mật ẩn chứa trong các chiến thuật kinh doanh, mang 

đến cho bạn thành công khi chinh phục khách hàng, tạo nên sự khác biệt trong công việc 

kinh doanh của doanh nghiệp. 

+ Môn loại: 658.85 / M458TR 

- Phòng Đọc: DV 57002 

- Phòng Mượn: MA 21455-21456 
 

140/. JOACHIM, JEAN. 151 ý tưởng quảng cáo hút khách hàng / Jean Joachim; Kiều 

Thị Hoà dịch. - H. : Phụ nữ, 2019. - 319tr.; 21cm 

Tóm tắt: Sách hướng dẫn cách tìm kiếm, thu hút khách hàng với chi phí thấp nhất và 

sử dụng marketing mối quan hệ để thúc đẩy họ mua sản phẩm của bạn. Bên cạnh đó, những 

ý tưởng ngắn gọn, dễ hiểu từ cuốn sách cũng sẽ giúp bạn nắm được toàn diện các khía 

cạnh của quảng cáo từ cơ sở dữ liệu khách hàng, thư gửi trực tiếp đến internet và email, từ 

đó tìm ra những giải pháp nhanh nhất, hiệu quả nhất. 
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+ Môn loại: 659.1 / M458TR 

- Phòng Đọc: DV 56995 

- Phòng Mượn: MA 21441-21442 

700. NGHỆ THUẬT: 
141/. TRẦN THU DUNG. Dấu ấn Tam Điểm trong văn hoá nghệ thuật / Trần Thu 

Dung. - Đà Nẵng : Nxb. Đà Nẵng, 2019. - 174tr.; 23cm 

Tóm tắt: Sách mô tả những tác phẩm, công trình nghệ thuật ở Pháp, Mỹ mang dấu 

ấn Tam Điểm nổi bật đã được biết đến ở Việt Nam thông qua những tác phẩm nghệ thuật. 

+ Môn loại: 700 / D125Â 

- Phòng Đọc: DL 18038 

- Phòng Mượn: MG 9874-9875 
 

142/. LÂM VINH. Văn học nghệ thuật & chức năng : Lộ trình khám phá đặc trưng 

bản chất của văn học nghệ thuật / Lâm Vinh. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia Tp. 

Hồ Chí Minh, 2018. - 342tr.; 24cm 

Tên thật tác giả: Lâm Quang Vinh 

Tóm tắt: Trình bày sơ lược về văn học nghệ thuật, chức năng và tình hình phân loại 

văn học nghệ thuật theo chức năng. Tìm hiểu chức năng thẩm mỹ - phi nghệ thuật, chức 

năng thẩm mỹ - nghệ thuật đơn tính, chức năng thẩm mỹ - nghệ thuật lưỡng tính của văn 

học nghệ thuật. 

+ Môn loại: 700 / V115H 

- Phòng Đọc: DL 18006 

- Phòng Mượn: MB 7404-7405 
 

143/. SOOSOO. Giải mã hành tinh EXO / SooSoo; Jang Chun Su minh hoạ; Nano 

dịch. - H. : Thanh niên, 2019. - 202tr.; 19cm 

Tóm tắt: Sách phân tích cách công ty giải trí SM tạo ra nhóm nhạc EXO và đưa họ 

đến với công chúng, cũng như cách họ chiếm lĩnh trái tim của những fan hâm mộ. 

+ Môn loại: 784.95195 / GI-103M 

- Phòng Mượn: MG 9842-9843 
 

144/. CUESTA, MIGUEL. Chìa khoá thành công của tôi : Tự truyện của siêu cò Jorge 

Mendes / Miguel Cuesta,Jonathan Sanchez; Lê Ánh Khánh Nữ dịch. - H. : Văn học, 2019. 

+335tr.; 24cm 

Tóm tắt: Đọc quyển sách này, đọc giả sẽ khám phá ra một Jorge Mendes ở khía cạnh 

con người, cũng như trình độ chuyên môn, cách ông giúp đỡ người khác, giúp các cầu thủ 

còn yếu về trình độ chuyên môn và trao cho họ cơ hội. Ngoài ra, ông cũng giúp các huấn 

luyện viên, nhà quản lý cũng như các nhân viên tìm hiểu, thăm dò tình hình chuyển nhượng 

tại các câu lạc bộ, Jorge trao cơ hội cho tất cả mọi người. 

+ Môn loại: 796.334 / CH301KH 

- Phòng Đọc: DL 18037 

- Phòng Mượn: MG 9872-9873 
 

145/. CAIOLI, LUCA. Chân dung bộ ba Messi - Neymar - Suarez / Luca Caioli; 

Nguyễn Anh Nguyên dịch. - H. : Lao động, 2019. - 217tr.; 21cm 
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Tên sách tiếng Anh: Messi - Neymar - Suárez 

Tóm tắt: Sách viết đầy đủ nhất về ba nhân vật này cho đến thời điểm cả ba hội tụ tại 

Barcelona, hình thành “cây đinh ba” trên hàng tấn công của Barcelona. 

+ Môn loại: 796.334092 / CH121D 

- Phòng Đọc: DV 56990 

- Phòng Mượn: MG 9853-9854 
 

146/. ĐẶNG HOÀNG. 100 năm quần vợt Việt Nam - Một thời vàng son, một thời 

trăn trở : Sách ảnh / Đặng Hoàng, Đinh Hiệp. - H. : Thế giới, 2019. - 119tr. : Ảnh; 21cm 

Tóm tắt: Chia sẻ về những câu chuyện vui buồn, những ánh hào quang, những trăn 

trở còn bỏ ngỏ của làng quần vợt Việt Nam lẫn quần vợt thế giới. 

+ Môn loại: 796.34209597 / M458TR 

- Phòng Đọc: DV 57035 

- Phòng Mượn: MG 9879 
 

147/. ĐẶNG HOÀNG. 100 năm quần vợt Việt Nam - Một thời vàng son, một thời 

trăn trở / Đặng Hoàng, Đinh Hiệp. - H. : Thế giới, 2019. - 294tr.; 21cm 

Tóm tắt: Chia sẻ về những câu chuyện vui buồn, những ánh hào quang, những trăn 

trở còn bỏ ngỏ của làng quần vợt Việt Nam lẫn quần vợt thế giới. 

+ Môn loại: 796.34209597 / M458TR 

- Phòng Đọc: DV 57034 

- Phòng Mượn: MG 9878 

800. VĂN HỌC VÀ TU TỪ: 
148/. NGUYỄN THỊ NHÂN. Chọn lọc những bài văn hay Lớp 10 : Tài liệu tham 

khảo cho việc học và ôn thi; bồi dưỡng học sinh khá, giỏi... / Nguyễn Thị Nhân. - H. : Đại 

học Sư phạm, 2019. - 278tr.; 24cm 

+ Môn loại: 807 / CH430L 

- Phòng Mượn: MB 7408 
 

149/. NGUYỄN THỊ NHÂN. Chọn lọc những bài văn hay Lớp 11 : Tài liệu tham 

khảo cho việc học và ôn thi; bồi dưỡng học sinh khá, giỏi... / Nguyễn Thị Nhân. - H. : Đại 

học Sư phạm, 2019. - 278tr.; 24cm 

+ Môn loại: 807 / CH430L 

- Phòng Mượn: MB 7409 
 

150/. Các lý thuyết và phương pháp văn học / Sainte-Beuve, H.Taine, J. Grimm..; 

Biên dịch: Đỗ Lai Thuý, Huyền Giang... - H. : Hồng Đức, 2019. - 560tr.; 22cm 

Tóm tắt: Giới thiệu hành trình tư tưởng Mỹ học và văn học phương Tây, phương 

pháp tiểu sử học, huyền thoại học, tiến hoá luận văn học... 

+ Môn loại: 809 / C101L 

- Phòng Đọc: DL 17990 

- Phòng Mượn: MB 7400-7401 

810. VĂN HỌC MỸ: 
151/. HAMMETT, DASHIELL. Mùa gặt đỏ : Tiểu thuyết trinh thám / Dashiell 

Hammett; Nguyệt Minh dịch. - H. : Văn học, 2019. - 306tr.; 21cm 
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+ Môn loại: 813 / M501G 

- Phòng Mượn: MN 11260 
 

152/. ISHERWOOD, CHRISTOPHER. Hoa tím ngày xưa : Tiểu thuyết / Christopher 

Isherwood; Đoàn Duy dịch. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2019. - 166tr.; 21cm 

Dịch từ nguyên bản tiếng Anh: Prater Violet 

+ Môn loại: 813 / H401T 

- Phòng Mượn: MN 11273-11274 
 

153/. VONNEGUT, KURT. Lò sát sinh số 5 / Kurt Vonnegut; Quân Khuê dịch. - H. 

: Nxb. Hà Nội, 2019. - 266tr.; 21cm 

+ Môn loại: 813 / L400S 

- Phòng Mượn: MN 11286 
 

154/. LEVITHAN, DAVID. Một ngày khác = Another day : Tiểu thuyết / David 

Levithan; Minh Hưng dịch. - H. : Nxb. Hà Nội, 2019. - 462tr.; 21cm 

+ Môn loại: 813 / M458NG 

- Phòng Mượn: MN 11262 
 

155/. SLAUGHTER, KARIN. Những thiên thần mất tích / Karin Slaughter; Đoàn Lê 

Hoa dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2019. - 622tr.; 20cm 

Nguyên tác: Pretty girls 

+ Môn loại: 813 / NH556TH 

- Phòng Mượn: MN 11254 
 

156/. PLATH, SYLVIA. Quả chuông ác mộng = The bell jar : Tiểu thuyết / Sylvia 

Plath; Trần Quế Chi dịch. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2019. - 307tr.; 21cm 

+ Môn loại: 813 / QU100CH 

- Phòng Mượn: MN 11283-11284 

 

157/. ISHERWOOD, CHRISTOPHER. Từ biệt Berlin : Tiểu thuyết / Christopher 

Isherwood; Duy Đoàn dịch. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2019. - 307tr.; 21cm 

Dịch từ nguyên bản tiếng Anh: Goodbye to Berlin 

+ Môn loại: 813 / T550B 

- Phòng Mượn: MN 11271-11272 

 

158/. DEAVER, JEFFERY. Thạch hầu = The stone monkey : Tiểu thuyết / Jeffery 

Deaver; Orkid dịch. - H. : Văn học, 2019. - 558tr.; 24cm 

+ Môn loại: 813 / TH102H 

- Phòng Mượn: MN 11313 
 

159/. OAKLEY, COLLEEN. Mạnh hơn cái chết / Colleen Oakley ; Dạ Oanh dịch. - 

H. : Kim Đồng, 2019. - 404tr.; 23cm. - (Dành cho tuổi trưởng thành) 

Tên sách tiếng Anh: Close enough to touch 

+ Môn loại: 813 / M107H 
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- Phòng Mượn: MN 11305 
 

160/. YOON, NICOLA. Mặt trời cũng là một vì sao = The sun is also a star / Nicola 

Yoon ; Ốp La dịch. - H. : Kim Đồng, 2019. - 359tr.; 23cm. - (Dành cho tuổi trưởng thành) 

+ Môn loại: 813 / M118TR 

- Phòng Mượn: MN 11304 
 

161/. REKULAK, JASON. Pháo đài cấm / Jason Rekulak ; Dịch: Minh Hiển, Tuyết 

Vy. - Tp. Hồ Chí Minh : Văn hoá - Văn nghệ Tp. Hồ Chí Minh, 2019. - 372tr.; 21cm 

Tên sách tiếng Anh: The Impossible fortress 

+ Môn loại: 813 / PH108Đ 

- Phòng Mượn: MN 11293-11294 
 

162/. FITZSIMMONS, MATTHEW. Trậm Điểu : Tiểu thuyết / Matthew 

FitzSimmons; Trần Trọng Hải Minh dịch. - H. : Thanh niên, 2019. - 549tr.; 21cm 

+ Môn loại: 813 / TR120Đ 

- Phòng Mượn: MN 11270 
 

163/. MARTIN, MAGGIE ANN. Vấp phải tình yêu : Tiểu thuyết / Maggie Ann 

Martin; Nguyễn Thị Phương dịch. - H. : Thanh niên, 2019. - 358tr.; 21cm 

Tên sách tiếng Anh: The big F 

+ Môn loại: 813 / V123PH 

- Phòng Mượn: MN 11263 
 

164/. CARSON, RAE. Vùng đất chết : Phần 3 series: Khúc ca bi tráng / Rae Carson; 

Nguyễn Hà Ly dịch. - H. : Văn học, 2019. - 463tr.; 21cm 

Dịch theo bản tiếng Anh: The girl of fire and thorns 

+ Môn loại: 813 / V513Đ 

- Phòng Mượn: MN 11285 

820. VĂN HỌC ANH: 

165/. WILDE, OSCAR. Bức tranh Dorian Gray : Tiểu thuyết / Oscar Wilde; Thiên 

Lương dịch. - H. : Văn học, 2019. - 413tr.; 21cm 

+ Môn loại: 823 / B552TR 

- Phòng Mượn: MN 11266 
 

166/. CHRISTIE, AGATHA. Đêm vô tận = Endless night / Agatha Christie; Trần 

Hữu Kham dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2019. - 297tr.; 20cm 

+ Môn loại: 823 / Đ253V 

- Phòng Mượn: MN 11248 
 

167/. WALLACE, EDGAR. Vòng tròn máu : Tiểu thuyết trinh thám / Edgar Wallace; 

Anh Tuấn dịch. - H. : Văn học, 2019. - 307tr.; 21cm 

+ Môn loại: 823 / V431TR 

- Phòng Mượn: MN 11261 
 



THƯ MỤC SÁCH MỚI THÁNG 12/ 2019                         Phòng Nghiệp vụ - Thư viện Tp. Cần Thơ 
 

-36-  
 

168/. JONES, DIANA WYNNE. Ngôi nhà nghìn hành lang : Tiểu thuyết / Diana 

Wynne Jones; Thu Phương dịch. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2019. - 332tr.; 21cm 

Tên sách tiếng Anh: House of many ways 

+ Môn loại: 823 / NG452NH 

- Phòng Mượn: MN 11281 
 

169/. PARSONS, TONY. Cha và con : Tiểu thuyết / Tony Parsons; Nguyễn Liên 

Hương dịch. - H. : Lao động, 2019. - 403tr.; 21cm 

Dịch từ nguyên bản tiếng Anh: Man and boy 

+ Môn loại: 823 / CH100V 

- Phòng Đọc: DV 56987 

- Phòng Mượn: MN 11295-11296 
 

170/. HILTON, L. S.. Chiếu trên / L. S. Hilton; Ngọc Thanh dịch. - H. : Nxb. Hội 

Nhà văn, 2017. - 447tr.; 21cm 

+ Môn loại: 823 / CH309TR 

- Phòng Mượn: MN 11282 
 

171/. RIMMER, KELLY. Từ ngày em đến : Tiểu thuyết / Kelly Rimmer; Dạ Thảo 

dịch. - H. : Thanh niên, 2019. - 456tr.; 21cm 

+ Môn loại: 823 / T550NG 

- Phòng Mượn: MN 11253 

830. VĂN HỌC ĐỨC: 
172/. SIEBEN, MICHAEL. Bạn thân / Michael Sieben; Lê Quang dịch. - H. : Phụ nữ, 

2019. - 259tr.; 21cm. - (Dành cho tuổi 16+) 

+ Môn loại: 833 / B105TH 

- Phòng Mượn: MN 11297-11298 
 

173/. INGELMAN-SUNDBERG, CATHARINA. Bà già xông pha / Catharina 

Ingelman-Sundberg; Vũ Thu Hương dịch. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2019. - 420tr.; 24cm 

+ Môn loại: 839.7 / B100GI 

- Phòng Mượn: MN 11312 
 

174/. INGELMAN-SUNDBERG, CATHARINA. Bà già trúng quả / Catharina 

Ingelman-Sundberg; Hồng Liên dịch. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2019. - 366tr.; 24cm 

+ Môn loại: 839.7 / B100GI 

- Phòng Mượn: MN 11311 
 

175/. LUNDE, MAJA. Lịch sử loài ong / Maja Lunde; Lê Minh Đức dịch. - H. : Thế 

giới, 2019. - 389tr.; 24cm 

Tên sách tiếng Na Uy: Bienes historie 

+ Môn loại: 839.82 / L302S 

- Phòng Mượn: MN 11308-11309 

840. VĂN HỌC PHÁP: 
176/. GABORIAU, ÉMILE. Vụ án Lerouge : Tiểu thuyết trinh thám / Émile  
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Gaboriau; Nguyễn Văn Dân dịch. - H. : Văn học, 2019. - 539tr.; 21cm 

Tên sách tiếng Pháp: L'affaire lerouge 

+ Môn loại: 843 / V500A 

- Phòng Mượn: MN 11246 
 

177/. WIESEL, ELIE. Đêm : Tiểu thuyết / Elie Wiesel; Bảo Chân dịch. - H. : Nxb. 

Hội Nhà văn, 2019. - 192tr.; 21cm 

Dịch từ tiếng Pháp: La Nuit 

+ Môn loại: 843 / Đ253 

- Phòng Mượn: MN 11277-11278 
 

178/. BESSON, PHILIPPE. Lữ khách thành Lisbon : Tiểu thuyết / Philippe Besson; 

Bảo Chân dịch. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2019. - 170tr.; 21cm 

Dịch từ nguyên bản tiếng Pháp: Les Passants de Lisbonne 

+ Môn loại: 843 / L550KH 

- Phòng Mượn: MN 11279-11280 

850. VĂN HỌC ITALIA: 
179/. CARRISI, DONATO. Cô gái trong sương mù : Tiểu thuyết trinh thám / Donato 

Carrisi; Hoàng Anh dịch. - H. : Phụ nữ, 2019. - 307tr.; 24cm 

+ Môn loại: 853 / C450G 

- Phòng Mượn: MN 11310 

850. VĂN HỌC TÂY BAN NHA: 

180/. RULFO, JUAN. Pedro Páramo : Tiểu thuyết / Juan Rulfo; Nguyễn Trung Đức 

dịch. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2019. - 218tr.; 21cm 

Dịch từ nguyên bản tiếng Tây Ban Nha: Pedro páramo 

+ Môn loại: 863 / P201P 

- Phòng Mượn: MN 11275-11276 
 

181/. SARAMAGO, JOSÉ. Hang động = A caverna / José Saramago; Lê Xuân Quỳnh 

dịch. - H. : Văn học, 2019. - 494tr.; 24cm 

+ Môn loại: 869.3 / H106Đ 

- Phòng Mượn: MN 11267 

890. VĂN HỌC NGÔN NGỮ KHÁC: 
182/. PRISHVIN, MIKHAIL. Phacelia và chuyện đi săn / Mikhail Prishvin ; Nguyễn 

Ngoan dịch. - H. : Văn học, 2019. - 159tr.; 21cm 

+ Môn loại: 891.7 / PH101V 

- Phòng Mượn: MN 11301 
 

183/. ZSIGMOND, MÓRICZ. Đứa trẻ mồ côi : Tiểu thuyết / Móricz Zsigmond; 

Trương Đăng Dung dịch. - H. : Văn học, 2019. - 187tr.; 21cm 

+ Môn loại: 894 / Đ551TR 

- Phòng Mượn: MN 11299-11300 

895. 1. VĂN HỌC NGÔN NGỮ KHÁC: 
184/. SUPERPANDA. Đoán xem anh yêu em nhường nào / Superpanda; Tích Vũ 

dịch. - H. : Thanh niên, 2019. - 376tr.; 21cm 
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+ Môn loại: 895.1 / Đ406X 

- Phòng Mượn: MN 11259 
 

185/. NGƯNG LŨNG. Đông chí / Ngưng Lũng; Hoàng Diệp Hằng dịch. - H. : Hồng 

Đức, 2019. - 2 tập; 21cm 

T.1. - 374tr. 

+ Môn loại: 895.1 / Đ455CH 

- Phòng Mượn: MN 11251 
 

186/. NGƯNG LŨNG. Đông chí / Ngưng Lũng; Hoàng Diệp Hằng dịch. - H. : Hồng 

Đức, 2019. - 2 tập; 21cm 

T.2. - 374tr. 

+ Môn loại: 895.1 / Đ455CH 

- Phòng Mượn: MN 11252 
 

187/. KỲ ĐIỆN. Hãy khen tôi xinh đẹp : Tản văn / Kỳ Điện; Alces Nguyen dịch.- H.: 

Văn học, 2019. - 373tr.; 21cm 

+ Môn loại: 895.1 / H112KH 

- Phòng Mượn: MN 11264-11265 
 

188/. TÀO ĐÌNH. Khi tình yêu chớm nở / Tào Đình; Tạ Thu Thuỷ dịch. - H. : Văn 

học, 2019. - 2 tập; 21cm 

T.1. - 503tr. 

+ Môn loại: 895.1 / KH300T 

- Phòng Mượn: MN 11249 
 

189/. TÀO ĐÌNH. Khi tình yêu chớm nở / Tào Đình; Tạ Thu Thuỷ dịch. - H. : Văn 

học, 2019. - 2 tập; 21cm 

T.2. - 520tr. 

+ Môn loại: 895.1 / KH300T 

- Phòng Mượn: MN 11250 
 

190/. MẶC BẢO PHI BẢO. Mandarin của tôi / Mặc Bảo Phi Bảo; Hàn Vũ Phi dịch. 

H. : Văn học, 2017. - 362tr.; 21cm 

+ Môn loại: 895.1 / M105C 

- Phòng Mượn: MN 11247 
 

191/. TÀO ĐÌNH. Quên để hạnh phúc : Tiểu thuyết / Tào Đình; Nguyễn Hồng Hà 

dịch. - H. : Văn học, 2019. - 2 tập; 21cm 

T.1. - 402tr. 

+ Môn loại: 895.1 / QU254Đ 

- Phòng Mượn: MN 11255 
 

192/. TÀO ĐÌNH. Quên để hạnh phúc : Tiểu thuyết / Tào Đình; Nguyễn Hồng Hà 

dịch. - H. : Văn học, 2019. - 2 tập; 21cm 
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T.2. - 420tr. 

+ Môn loại: 895.1 / QU254Đ 

- Phòng Mượn: MN 11256 

 

193/. TÀO ĐÌNH. Trước là tiểu nhân sau là quân tử : Tiểu thuyết / Tào Đình; Thuý 

Ngọc dịch. - Tái bản lần thứ 3. - H. : Văn học, 2019. - 2 tập; 21cm 

T.1. - 399tr. 

+ Môn loại: 895.1 / TR557L 

- Phòng Mượn: MN 11257 

 

194/. TÀO ĐÌNH. Trước là tiểu nhân sau là quân tử : Tiểu thuyết / Tào Đình; Thuý 

Ngọc dịch. - Tái bản lần thứ 3. - H. : Văn học, 2019. - 2 tập; 21cm 

T.2. - 641tr. 

+ Môn loại: 895.1 / TR557L 

- Phòng Mượn: MN 11258 
 

195/. PHÙNG LỆ LỆ. Về quê nuôi con : Tiểu thuyết / Phùng Lệ Lệ; Diệp Dương 

dịch. - H. : Lao động, 2019. - 502tr.; 21cm 

+ Môn loại: 895.1 / V250QU 

- Phòng Mượn: MN 11245 

895. 6. VĂN HỌC NHẬT BẢN: 
196/. YASUNARI, KAWABATA. Đẹp và buồn / Kawabata Yasunari; Mai Kim 

Ngọc dịch. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2019. - 262tr.; 21cm 

+ Môn loại: 895.6 / Đ206V 

- Phòng Mượn: MN 11289-11290 
 

197/. INUJUN. Em sẽ say ngủ vào một ngày nào đó / Inujun; Vương Hải Yến dịch. - 

H. : Thanh niên, 2019. - 286tr.; 21cm 

+ Môn loại: 895.6 / E202S 

- Phòng Mượn: MN 11268-11269 
 

198/. SATO, SHOGO. Một chuyện đời / Shogo Sato; Đỗ Nguyên dịch. - H. : Nxb. 

Hội Nhà văn, 2019. - 446tr.; 21cm 

+ Môn loại: 895.6 / M458CH 

- Phòng Mượn: MN 11287-11288 

 

199/. YORU SUMINO. Quái vật trong đêm / Yoru Sumino; Nguyễn Thu Thuỷ, Ninh 

Nhân Văn dịch. - H. : Kim Đồng, 2019. - 220tr.; 21cm 

+ Môn loại: 895.6 / QU103V 

- Phòng Mượn: MN 11314-11315 

895. 7. VĂN HỌC HÀN QUỐC: 

200/. HAN KANG. Bản chất của người / Han Kang; Kim Ngân dịch. - H. : Nxb. Hà 

Nội, 2019. - 246tr.; 21cm 

+ Môn loại: 895.7 / B105CH 

- Phòng Mượn: MN 11291-11292 
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201/.  PHAN THỊ THU HIỀN. Truyện ngắn đương đại Hàn Quốc : Tuyển chọn từ 

tạp chí Koreana / Phan Thị Thu Hiền, Nguyễn Thị Hiền chủ biên; Dịch giả: Hiền Nguyễn, 

Hoàng Trang, Bùi Phan Anh Thư... - Tp. Hồ Chí Minh : Văn hoá - Văn nghệ Tp. Hồ Chí 

Minh, 2019. - 323tr.; 22cm 

+ Môn loại: 895.7 / TR527NG 

- Phòng Mượn: MN 11306-11307 

895. 922. VĂN HỌC VIỆT NAM: 
202/. THÍCH HẠNH TUỆ. Văn học Phật giáo Việt Nam - Một hướng tiếp cận / Thích 

Hạnh Tuệ. - H. : Khoa học xã hội, 2018. - 297tr.; 21cm 

ĐTTS ghi: Viện Nghiên cứu Phật học VN. Trung tâm Nghiên cứu Văn học Phật giáo 

Tóm tắt: Gồm khoảng 20 bài viết chuyên sâu, thể hiện trải nghiệm về hành trình 

khám phá thế giới văn học từ điểm nhìn thi pháp thơ thiền, từ cảm hứng sáng tác từ cội 

nguồn tâm, thế giới tâm, thế giới chứng ngộ của đích đến là giác ngộ và giải thoát thông 

qua sự khảo sát về tác giả, tác phẩm văn học nổi tiếng của nền văn học Phật giáo Việt 

Nam. 

+ Môn loại: 895.92209 / V115H 

- Phòng Đọc: DV 56965 

- Phòng Mượn: MB 7396-7397 
 

203/. NGỌC HOÀI NHÂN. Điều bình thường là có một người thương : Thơ / Ngọc 

Hoài Nhân. - Tp. Hồ Chí Minh : Văn hoá - Văn nghệ Tp. Hồ Chí Minh, 2019. - 94tr.; 20cm 

Tên thật tác giả: Châu Ngọc Hoài Nhân 

+ Môn loại: 895.92214 / Đ309B 

- Phòng Mượn: MV 21464-21465 
 

204/. BÀ TÙNG LONG. Bên hồ Thanh Thuỷ : Tiểu thuyết / Bà Tùng Long. - Tp. Hồ 

Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2019. - 263tr.; 20cm 

Tên thật tác giả: Lê Thị Bạch Vân 

+ Môn loại: 895.922334 / B254H 

- Phòng Mượn: MV 21480-21481 
 

205/. BÀ TÙNG LONG. Con đường một chiều : Tiểu thuyết / Bà Tùng Long. - Tp. 

Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2019. - 431tr.; 20cm 

Tên thật tác giả: Lê Thị Bạch Vân 

+ Môn loại: 895.922334 / C430Đ 

- Phòng Mượn: MV 21478-21479 
 

206/. BÀ TÙNG LONG. Đời con gái : Tiểu thuyết / Bà Tùng Long. - Tp. Hồ Chí 

Minh : Nxb. Trẻ, 2019. - 226tr.; 20cm 

Tên thật tác giả: Lê Thị Bạch Vân 

+ Môn loại: 895.922334 / Đ462C 

- Phòng Mượn: MV 21489 
 

207/. BÀ TÙNG LONG. Duyên tình lạc bến : Tiểu thuyết / Bà Tùng Long. - Tp. Hồ 

Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2019. - 299tr.; 20cm 
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Tên thật tác giả: Lê Thị Bạch Vân 

+ Môn loại: 895.922334 / D527T 

- Phòng Mượn: MV 21476-21477 

 

208/. LÊ MINH KHUÊ. Lê Minh Khuê - Tuyển tập truyện ngắn & vừa / Lê Minh 

Khuê. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2019. - 454tr.; 23cm 

+ Môn loại: 895.922334 / L250M 

- Phòng Mượn: MV 21522-21523 
 

209/. LÊ MINH KHUÊ. Lê Minh Khuê - Tuyển tập truyện ngắn / Lê Minh Khuê. - 

Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2019. - 517tr.; 23cm 

+ Môn loại: 895.922334 / L250M 

- Phòng Mượn: MV 21520-21521 
 

210/. BÀ TÙNG LONG. Một lần lầm lỡ : Tiểu thuyết / Bà Tùng Long. - Tp. Hồ Chí 

Minh : Nxb. Trẻ, 2019. - 269tr.; 20cm 

Tên thật tác giả: Lê Thị Bạch Vân 

+ Môn loại: 895.922334 / M458L 

- Phòng Mượn: MV 21482-21483 
 

211/. BÀ TÙNG LONG. Một vụ án tình : Tiểu thuyết / Bà Tùng Long. - Tp. Hồ Chí 

Minh : Nxb. Trẻ, 2019. - 179tr.; 20cm 

Tên thật tác giả: Lê Thị Bạch Vân 

+ Môn loại: 895.922334 / M458V 

- Phòng Mượn: MV 21484-21485 
 

212/. BÀ TÙNG LONG. Người xưa đã về : Tiểu thuyết / Bà Tùng Long. - Tp. Hồ 

Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2019. - 375tr.; 20cm 

Tên thật tác giả: Lê Thị Bạch Vân 

+ Môn loại: 895.922334 / NG558X 

- Phòng Mượn: MV 21488 
 

213/. BÀ TÙNG LONG. Những ai gieo gió : Tiểu thuyết / Bà Tùng Long. - Tp. Hồ 

Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2019. - 315tr.; 20cm 

Tên thật tác giả: Lê Thị Bạch Vân 

+ Môn loại: 895.922334 / NH556A 

- Phòng Mượn: MV 21486-21487 
 

214/. Vùng đất huyền thoại / Khánh Vân sưu tầm, tuyển chọn và biên soạn. - H. : 

Thanh niên, 2019. - 299tr.; 21cm 

+ Môn loại: 895.922334 / V513Đ 

- Phòng Mượn: MV 21500-21501 
 

215/. NGUYỄN ĐẶNG THUỲ TRANG. Bay : Tập truyện ngắn / Nguyễn Đặng Thuỳ 

Trang. - Tp. Hồ Chí Minh : Văn hoá - Văn nghệ Tp. Hồ Chí Minh, 2019. - 207tr.; 20cm 
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+ Môn loại: 895.92234 / B112 

- Phòng Mượn: MV 21498-21499 
 

216/. HOÀNG YẾN ANH. Berlin và những mùa ru ký ức : Tiểu thuyết / Hoàng Yến 

Anh. - Thanh Hoá : Nxb. Thanh Hoá, 2019. - 268tr.; 21cm 

+ Môn loại: 895.92234 / B206V 

- Phòng Đọc: DV 56940 

- Phòng Mượn: MV 21450-21451 
 

217/. NGUYỄN TRÍ. Bên kia của ánh sáng : Tập truyện ngắn / Nguyễn Trí. - Tp. Hồ 

Chí Minh : Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2019. - 271tr.; 21cm 

+ Môn loại: 895.92234 / B254K 

- Phòng Mượn: MV 21448-21449 
 

218/. UÔNG TRIỀU. Bò hoang phố cổ / Uông Triều. - H. : Văn học, 2019. - 218tr.; 

20cm 

Tên thật của tác giả : Nguyễn Xuân Ban 

+ Môn loại: 895.92234 / B400H 

- Phòng Mượn: MV 21454-21455 
 

219/. BÙI CẨM LINH. Chiếc gương của bầu trời : Tản văn / Bùi Cẩm Linh. - H. : 

Kim Đồng, 2019. - 212tr. : Tranh vẽ; 21cm 

+ Môn loại: 895.92234 / CH303G 

- Phòng Mượn: MV 21526 
 

220/. NGUYỄN HIỆP. Chỗ trống dưới ngón tay Phật : Tập truyện ngắn / Nguyễn 

Hiệp. - H. : Dân trí, 2019. - 223tr.; 21cm 

+ Môn loại: 895.92234 / CH450TR 

- Phòng Mượn: MV 21510-21511 

 

221/. VÕ THỊ XUÂN HÀ. Chuyện của các nhân vật có thật trên đời : Tập truyện 

ngắn / Võ Thị Xuân Hà. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2019. - 230tr.; 20cm 

+ Môn loại: 895.92234 / CH527C 

- Phòng Mượn: MV 21490-21491 
 

222/. NẮNG LẠNH. Đâu có ai muốn lựa chọn cô đơn / Nắng Lạnh. - H. : Thanh 

niên, 2019. - 341tr.; 21cm 

Tên thật của tác giả : Ngọc Ánh 

+ Môn loại: 895.92234 / Đ125C 

- Phòng Mượn: MV 21446-21447 
 

223/. THOR AESIR. Huyền thoại pháp sư 12 chòm sao / Thor Aesir, Thư Quân. - H.: 

Thế giới, 2019. - 4 tập; 21cm 

T.4. - 429tr. 

+ Môn loại: 895.92234 / H527TH 
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- Phòng Mượn: MV 21444-21445 
 

224/. THUỲ DƯƠNG. Lạc lối : Tiểu thuyết / Thuỳ Dương. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. 

Trẻ, 2019. - 327tr.; 20cm 

+ Môn loại: 895.92234 / L101L 

- Phòng Mượn: MV 21462-21463 
 

225/. NGUYỄN TRƯỜNG. Mộng đế vương : Tiếu thuyết / Nguyễn Trường. - H. : 

Phụ nữ, 2019. - 303tr.; 21cm 

+ Môn loại: 895.92234 / M455Đ 

- Phòng Mượn: MV 21504-21505 
 

226/. TRẦN BẢO ĐỊNH. Mưa bình nguyên : Tập truyện ngắn / Trần Bảo Định. - Tp. 

Hồ Chí Minh : Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2019. - 312tr.; 20cm 

+ Môn loại: 895.92234 / M551B 

- Phòng Mượn: MV 21466-21467 

 

227/. Ngày vào quân ngũ / Minh Phượng, Công Nhật, Hồng Ánh, Nguyễn Quang 

Liệu. - H. : Thanh niên, 2019. - 295tr.; 21cm 

+ Môn loại: 895.92234 / NG112V 

- Phòng Mượn: MV 21496-21497 
 

228/. TRẦN THỊ NGỌC TÚ. Ngụ ngôn tháng tư : Tập truyện ngắn / Trần Thị Ngọc 

Tú. - H. : Dân trí, 2019. - 214tr.; 21cm 

+ Môn loại: 895.92234 / NG500NG 

- Phòng Mượn: MV 21516-21517 
 

229/. Trên đảo quê hương / Huy Linh sưu tầm và biên soạn. - H. : Thanh niên, 2019. 

- 291tr.; 21cm 

+ Môn loại: 895.92234 / TR254Đ 

- Phòng Mượn: MV 21494-21495 
 

230/. BÙI QUANG KHÁNH. Vọng khúc người lính : Tập truyện ngắn / Bùi Quang 

Khánh. - H. : Dân trí, 2019. - 189tr. : Tranh vẽ; 20cm 

+ Môn loại: 895.92234 / V431KH 

- Phòng Mượn: MV 21506-21507 
 

231/. NGUYỄN VŨ ĐIỀN. Rừng khộp mùa thay lá : Hồi ký / Nguyễn Vũ Điền. - Tp. 

Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2019. - 301tr.; 21cm 

+ Môn loại: 895.922803 / R556KH 

- Phòng Mượn: MV 21458-21459 

 

232/. Lấp lánh những kỷ niệm thời kháng chiến / Phạm Thanh Hải, Lê Sĩ Thành, Hải 

Hằng, Trần Hồ Nam.... - H. : Dân trí, 2019. - 199tr.; 21cm 

+ Môn loại: 895.92283403 / L123L 
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- Phòng Mượn: MV 21512-21513 
 

233/. ĐOÀN TUẤN. Mùa linh cảm : Bút ký / Đoàn Tuấn. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. 

Trẻ, 2019. - 196tr.; 20cm 

+ Môn loại: 895.92283403 / M501L 

- Phòng Mượn: MV 21492-21493 
 

234/. NGUYỄN THỊ HẬU. Mỗi ngày ta sống : Tản văn, tuỳ bút / Nguyễn Thị Hậu. - 

Tp. Hồ Chí Minh : Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2019. - 347tr.; 21cm 

+ Môn loại: 895.92284 / M452NG 

- Phòng Đọc: DV 56941 

- Phòng Mượn: MV 21452-21453 
 

235/. ÁI DUY. Ở Nha Trang sóng tựa như mây: Tản văn / Ái Duy. - Tp. Hồ Chí 

Minh: Nxb. Trẻ, 2019. - 184tr.; 20cm 

+ Môn loại: 895.92284 / Ơ460NH 

- Phòng Đọc: DV 56942 

- Phòng Mượn: MV 21460-21461 
 

236/. DU PHONG. Thanh xuân không hối tiếc / Du Phong. - Tái bản lần thứ 3. - Tp. 

Hồ Chí Minh : Văn hoá - Văn nghệ Tp. Hồ Chí Minh, 2019. - 195tr.; 21cm 

+ Môn loại: 895.92284 / TH107X 

- Phòng Mượn: MV 21456-21457 
 

237/. HÀ MẠNH LUÂN. Trầm tích tháng năm : Tạp bút / Hà Mạnh Luân. - H. : Dân 

trí, 2019. - 239tr.; 21cm 

+ Môn loại: 895.92284 / TR120T 

- Phòng Mượn: MV 21514-21515 
 

238/. PHAN VIỆT. Bất hạnh là một tài sản - Về nhà / Phan Việt. - H. : Nxb. Hội Nhà 

văn, 2019. - 395tr.; 21cm 

Tóm tắt: Khắc hoạ một cá tính, một con người không mệt mỏi trên hành trình truy 

tìm nguyên nhân của hạnh phúc và bất hạnh trong đời, đồng thời cũng là tự truyện của một 

người muốn nhìn lại tâm hồn đầy "thương tích" để được bình an cất bước sau khổ đau. 

+ Môn loại: 895.9228403 / B124H 

- Phòng Mượn: MV 21502-21503 
 

239/. LÊ ĐỖ QUỲNH HƯƠNG. Thay lời muốn nói - Thanh xuân tôi...: Tuỳ bút / Lê 

Đỗ Quỳnh Hương. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2019. - 333tr.; 20cm 

Tóm tắt: Tập hợp một số bài tuỳ bút của tác giả - MC Quỳnh Hương cảm nhận về 

cuộc sống, tuổi thanh xuân trong suốt thời gian 19 năm gắn liền với chương trình "Thay 

lời muốn nói" cùng những vui buồn về tình yêu, hôn nhân khi đồng hành chương trình âm 

nhạc theo yêu cầu khán giả. 

+ Môn loại: 895.9228403 / TH112L 

- Phòng Đọc: DV 56943 
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- Phòng Mượn: MV 21470-21471 
 

240/. Hà Nội phố ngàn phố : Tản văn / Hiền Trang, Minh Thu, Tùng Trương, Tuấn 

Đào. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2019. - 250tr.; 20cm 

+ Môn loại: 895.9228408 / H100N 

- Phòng Mượn: MV 21468-21469 
 

241/. HUỲNH NHƯ PHƯƠNG. Thành phố những thước phim quay chậm : Tản văn/ 

Huỳnh Như Phương. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2018. - 391tr.; 20cm 

+ Môn loại: 895.9228408 / TH107PH 

- Phòng Mượn: MV 21472-21473 
 

242/. LÝ THÀNH CƠ. Thế giới rộng lớn đừng đi một mình / Lý Thành Cơ. - H. : 

Phụ nữ, 2019. - 205tr.; 21cm 

+ Môn loại: 895.9228408 / TH250GI 

- Phòng Mượn: MV 21443 

 

243/. NGUYÊN HƯƠNG. Thương nhau chung một mái nhà : Tản văn / Nguyên 

Hương. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2019. - 229tr.; 20cm 

+ Môn loại: 895.9228408 / TH561NH 

- Phòng Mượn: MV 21474-21475 
 

244/. THANH BÌNH. Trưởng thôn kể chuyện : Tạp bút / Thanh Bình. - H. : Nxb. Hội 

Nhà văn, 2018. - 161tr.; 17x17cm 

+ Môn loại: 895.9228408 / TR561TH 

- Phòng Mượn: MV 21518-21519 

900. LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÝ: 

245/. TRÌNH QUANG PHÚ. Ký sự xứ người / Trình Quang Phú. - Tái bản có sửa 

chữa và bổ sung ảnh của tác giả và tư liệu. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2019. - 519tr.; 21cm 

Tóm tắt: Qua mười ba bài ký sự, tác giả ghi chép một cách ngắn gọn và súc tích lịch 

sử, văn hoá cùng sự phát triển kinh tế của nhiều nước trên thế giới. Ở đó, chúng ta nhận 

được những bài học đi lên của các quốc gia bạn bè, được chiêm ngưỡng những cảnh quan 

tươi đẹp, diễm lệ, đồng thời được chứng kiến sự phát triển của tri thức nhân loại. 

+ Môn loại: 910.4 / K600S 

- Phòng Đọc: DV 56935 

- Phòng Mượn: MG 9841 
 

246/. NGUYỄN TRÃI. Ức Trai di tập dư địa chí / Nguyễn Trãi; Phạm Duy Tiếp dịch; 

Hà Văn Tấn hiệu đính và chú thích. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí 

Minh, 2019. - 238tr.; 21cm 

Tóm tắt: Dư địa chí là quyển thứ sáu trong Ức Trai di tập. Đây được xem là"tác 

phẩm địa lý đầy đủ đầu tiên của Việt Nam" được viết năm 1435. Trong tác phẩm này chúng 

ta tìm thấy rất nhiều dữ liệu lịch sử quý giá như địa danh, địa giới, sản vật, nghề nghiệp, 

hệ thống quan lại, chức vụ... 

+ Môn loại: 915.97 / Ư552TR 



THƯ MỤC SÁCH MỚI THÁNG 12/ 2019                         Phòng Nghiệp vụ - Thư viện Tp. Cần Thơ 
 

-46-  
 

- Phòng Đọc: DV 56984 

- Phòng Mượn: MG 9847-9848 
 

247/. ĐỖ ĐÌNH NGHIÊM. Địa dư các tỉnh Bắc Kỳ / Đỗ Đình Nghiêm, Ngô Vi liễn, 

Phạm văn Thư biên soạn; Trần Bá Giám soạn vẽ địa đồ. - H. : Tri thức, 2019. - 206tr.; 

21cm 

Tóm tắt: Khái quát về vị trí địa lý, diện tích, dân cư, khí hậu... các phủ huyện xã 

thôn, đường giao thông đi lại, canh nông thổ sản, kỹ nghệ, thương mại, thắng cảnh các tỉnh 

miền Bắc Việt Nam. 

+ Môn loại: 915.973 / Đ301D 

- Phòng Đọc: DV 56985 

- Phòng Mượn: MG 9849-9850 
 

248/. DANIKEN, ERICH VON. Dấu ấn các nền văn minh của những vị thần : Ký ức 

của tương lai / Erich Von Daniken; Mộc Miên biên dịch. - H. : Hồng Đức, 2018. - 247tr.; 

21cm 

Dịch từ nguyên bản tiếng Anh: Chariots of the Gods 

Tóm tắt: Khảo sát các di chỉ, các thành phố thất lạc, các phi trường không gian và 

nhiều các sự kiện khoa học vững chắc chỉ ra sự can thiệp của người ngoài trái đất vào lịch 

sử nhân loại. Cùng những lý thuyết và chứng cứ khảo cổ chứng minh rằng con người vốn 

là hậu duệ của những nhà tiên phong đến từ Thiên hà này. 

+ Môn loại: 930.1 / D125Â 

- Phòng Đọc: DV 56966 

- Phòng Mượn: MG 9844-9845 
 

249/. NGUYỄN PHƯƠNG MAI. Con đường Hồi giáo / Nguyễn Phương Mai. - H. : 

Nxb. Hội Nhà văn, 2014. - 300tr.; 21cm 

Tóm tắt: Tác giả chia sẻ rất nhiều điều thiêng liêng như niềm tin tôn giáo - niềm tin 

vào sự ràng buộc cội rễ của giống loài; vào sự giống nhau giữa người với người hơn là sự 

khác biệt về đức tin; vào lòng tốt; vào sự đồng cảm và hướng thiện của từng người dân nơi 

mà tác giả đã đến. 

+ Môn loại: 956 / C430Đ 

- Phòng Đọc: DV 56983 

- Phòng Mượn: MG 9846 
 

250/. HÀ VĂN TẤN. Cửa sổ Lịch sử - Văn hoá Việt Nam / Hà Văn Tấn. - H. : Khoa 

học xã hội, 2019. - 406tr.; 22cm 

Tóm tắt: Khái niệm văn hoá và lịch sử và mối quan hệ giữa văn hoá và lịch sử, qua 

đó giúp tìm hiểu thêm nền văn hoá dân tộc trong cả bề dày lịch sử - văn hoá Việt Nam. 

+ Môn loại: 959.7 / C551S 

- Phòng Đọc: DL 17989 

- Phòng Mượn: MG 9859-9860 
 

251/. LÊ ĐÌNH PHỤNG. Đối thoại với nền văn minh cổ Champa / Lê Đình Phụng. - 

Tái bản có sửa chữa và bổ sung. - H. : Khoa học xã hội, 2019. - 383tr. : Minh hoạ; 24cm 
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Tóm tắt: Giới thiệu về dân tộc, lịch sử, tín ngưỡng, tôn giáo và di sản văn hoá 

Champa. 

+ Môn loại: 959.7 / Đ452TH 

- Phòng Đọc: DL 18011 

- Phòng Mượn: MG 9864 
 

252/. LÊ ĐÌNH PHỤNG. Mỹ Sơn - Vùng đất thiêng vương quốc cổ Champa / Lê 

Đình Phụng. - H. : Khoa học xã hội, 2019. - 351tr.; 24cm 

Tóm tắt: Tập hợp, khái quát nội dung các công trình nghiên cứu nhằm cung cấp đến 

bạn đọc những kiến trúc cơ bản về di sản văn hoá Mỹ Sơn. 

+ Môn loại: 959.7 / M600S 

- Phòng Đọc: DL 18010 

- Phòng Mượn: MG 9863 
 

253/. Tư tưởng bảo vệ Tổ quốc từ xa trong lịch sử dân tộc Việt Nam: Sách chuyên 

khảo / Trần Đăng Bộ, Nguyễn Văn Quang đồng chủ biên, Đặng Văn Sánh.... - H. : Chính 

trị Quốc gia - Sự thật, 2019. - 232tr.; 21cm 

Tóm tắt: Giới thiệu đặc điểm quốc gia - dân tộc Việt Nam từ khi hình thành đến năm 

1930. Trình bày nội dung tư tưởng bảo vệ Tổ quốc từ xa trong lịch sử dân tộc đến năm 

1930 cũng như giá trị tư tưởng và bài học kinh nghiệm từ quá khứ lịch sử của dân tộc. 

+ Môn loại: 959.7 / T550T 

- Phòng Đọc: DV 56964 

- Phòng Mượn: MH 10662-10663 
 

254/. NGUYỄN THÔNG. Việt sử thông giám cương mục khảo lược / Nguyễn Thông; 

Đỗ Mộng Khương dịch; Lê Huy Chưởng hiệu đính. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Khoa học xã 

hội, 2019. - 207tr.; 21cm 

Tóm tắt: Ghi chép đầy đủ các sự kiện lịch sử, các chính sách cai trị, những phong 

tục tập quán điển hình của Việt Nam từ thời Hùng Vương đến năm 1789. 

+ Môn loại: 959.7 / V308S 

- Phòng Đọc: DV 56986 

- Phòng Mượn: MG 9851-9852 
 

255/. ĐẶNG VĂN THẮNG. Khảo cổ học Óc Eo và Phù Nam / Đặng Văn Thắng. - 

Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2019. - 195tr.; 24cm 

ĐTTS ghi: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Trường Đại học Khoa học xã 

hội và Nhân văn 

Tóm tắt: Trình bày vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên của Nam Bộ và quá trình phát 

hiện, nghiên cứu khảo cổ học Óc Eo và vương quốc Phù Nam. Nghiên cứu cội nguồn, 

không gian, thời gian, các loại hình di tích và di vật, đời sống kinh tế, văn hoá - xã hội và 

đô thị Óc Eo; sự hình thành, phát triển và sụp đổ của nước Phù Nam từ thế kỷ thứ I đến 

thế kỷ thứ VII. 

+ Môn loại: 959.701 / KH108C 

- Phòng Đọc: DL 18012 

- Phòng Mượn: MG 9865-9866 
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256/. MINH ĐỨC HOÀI TRINH. Lời thì thầm của ba người con gái Huế xưa : Truyện 

và ký / Minh Đức Hoài Trinh, Linh Bảo, Băng Thanh. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2019. - 

383tr.; 24cm 

Tóm tắt: Sách là tuyển tập của 3 chị em gái, con của quan Thượng thư và Tổng đốc 

cuối cùng của triều Nguyễn là ông Võ Chuẩn và phu nhân Tôn Nữ Thị Lịch. Tác giả muốn 

gửi lại cho thế hệ sau hiểu rõ hơn về một giai đoạn lịch sử của Việt Nam, giai đoạn chuyển 

từ cổ kính, truyền thông sang hiện đại với tất cả những tấn bi hài kịch cùng những sóng 

gió khủng khiếp mà bà, một con người dịu dàng, tài năng, giàu tình cảm đã trải qua. 

+ Môn loại: 959.7029 / L462TH 

- Phòng Mượn: MG 9867 
 

257/. Hoạt động chống Pháp trong các xứ An Nam từ 1905 đến 1918 = L'Agitation 

Antifrancaise dans les Paya Annamites de 1905 à 1918 / Chương Thâu sưu tầm, giơi thiệu; 

Phan Văn Diên dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2019. -

208tr.; 22cm 

Tóm tắt: Ghi lại những sự kiện, những cuộc nổi dậy, những phong trào chống thực 

dân Pháp, những vấn đề nóng hổi tức thời của đất nước do nhân dân, nhân vật yêu nước 

chống Pháp tiến hành trong 20 năm đầu thế kỷ XX: Phan Bội Châu, Phan Châu Trinh, 

Đông Kinh nghĩa thục, Đông du, Thiên địa hội... 

+ Môn loại: 959.703 / H411Đ 

- Phòng Đọc: DL 18039 

- Phòng Mượn: MG 9876-9877 

 

258/. LÊ MINH QUỐC. Nguyễn An Ninh - Dấu ấn để lại : Tiểu thuyết lịch sử / Lê 

Minh Quốc. - H. : Văn học, 2019. - 242tr.; 21cm. - (Hào kiệt nước Nam) 

+ Môn loại: 959.703092 / NG527A 

- Phòng Đọc: DV 57005 

- Phòng Mượn: MG 9855-9856 
 

259/. LÊ MINH QUỐC. Tướng quân Hoàng Hoa Thám : Tiểu thuyết lịch sử / Lê 

Minh Quốc. - H. : Văn học, 2019. - 191tr.; 21cm. - (Hào kiệt nước Nam) 

+ Môn loại: 959.703092 / T561QU 

- Phòng Đọc: DV 57006 

- Phòng Mượn: MG 9857-9858 
 

260/. Những người mẹ anh hùng / Khánh Vân tuyển chọn. - H. : Thanh niên, 2019. - 

299tr.; 21cm 

Tóm tắt: Giới thiệu tiểu sử, cuộc sống của các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng được sắp 

xếp theo địa bàn các tỉnh, thành phố trong phạm vi cả nước. 

+ Môn loại: 959.7043092 / NH556NG 

- Phòng Mượn: MV 21508-21509 

 

261/. BIGGS, DAVID. Đầm lầy = Quamire: Nation-building and nature in the 

Mekong Delta : Kiến tạo quốc gia và tự nhiên vùng Đồng bằng sông Cửu Long / David 

Biggs; Trịnh Ngọc Minh dịch. - H. : Hồng Đức, 2019. - 410tr.; 24cm 
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Tóm tắt: Sách không chỉ là lịch sử xét lại về chiến tranh Việt Nam mà còn giúp người 

đọc hiểu rõ thêm về nguyên nhân của cuộc chiến tranh này. Qua đó, tác giả đã bộc lộ những 

hiểu biết sâu sắc về tự nhiên và đất nước con người Việt Nam, đặc biệt là vùng đất Đồng 

bằng sông Cửu Long. 

+ Môn loại: 959.704332 / Đ120L 

- Phòng Đọc: DL 18031 

- Phòng Mượn: MG 9868 
 

262/. LƯU ANH RÔ. Đà Nẵng buổi đầu đánh Pháp (1858 - 1860) / Lưu Anh Rô. - 

Tái bản lần thứ 1, có sửa chữa và bổ sung. - Đà Nẵng : Nxb. Đà Nẵng, 2019. - 379tr.; 24cm 

Tóm tắt: Ghi lại cuộc chiến chống thực dân Pháp tại Đà Nẵng trên thực địa cũng như 

về mặt sử liệu. Việc phát hiện các di tích đồn luỹ phòng thủ tại phía Tây Bắc Đà Nẵng từ 

Hải vân Quan đến Trường Định và trên núi Sơn Trà; các báo cáo của sĩ quan Pháp trực 

tiếp chỉ huy đánh chiếm Đà Nẵng lúc bấy giờ, các tập Châu bản triều Nguyễn liên quan 

đến sự kiện Pháp đánh cửa Hàn trong 2 năm 1858 - 1860. 

+ Môn loại: 959.7029 / Đ100N 

- Phòng Đọc: DL 18036 

- Phòng Mượn: MG 9870-9871 
 

263/. TRẦN HUIỀN ÂN. Phú Yên - Đất và người / Trần Huiền Ân. - Tp. Hồ Chí 

Minh : Văn hoá - Văn nghệ Tp. Hồ Chí Minh, 2019. - 436tr.; 24cm 

Tóm tắt: Giới thiệu lược sử vùng đất Phú Yên, thiên nhiên, đời sống kinh tế xã hội, 

đời sống tinh thần và di tích - nhân vật ở Phú Yên. 

+ Môn loại: 959.755 / PH500Y 

- Phòng Đọc: DL 18035 

- Phòng Mượn: MG 9869 
 

264/. ĐẶNG VĂN THẮNG. Di tích khảo cổ học Cát Tiên - Nhận diện và phát huy 

giá trị / Đặng Văn Thắng. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2019. 

338tr.; 24cm 

Tóm tắt: Nội dung sách nhằm nghiên cứu nhận diện tổng thể các giá trị của di tích, 

đề ra các giải pháp kỹ thuật bảo tồn di tích, phục chế, số hoá, tái hiện lại một số lễ hội phục 

vụ công tác nghiên cứu, giáo dục và phát triển du lịch và xây dựng định hướng các giải 

pháp phát huy giá trị di tích khảo cổ học Cát Tiên. 

+ Môn loại: 959.769 / D300T 

- Phòng Đọc: DL 18009 

- Phòng Mượn: MG 9861-9862 
 


